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( Từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2020)
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 7 /2020
	Hoạt động
	Tuần I
	Tuần II
	Tuần III
	Tuần IV
	Tuần V
	Mục tiêu đánh giá: 

7 MT

	Đón trẻ

Thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trước khi nhận trẻ vào lớp. Nhắc trẻ chào ông bà bố mẹ, nhắc trẻ để dép, ba lô đúng nơi quy định. Cho trẻ điểm danh, gắn ảnh vào góc chơi trẻ yêu thích.

- Khởi động:

Cho trẻ đi vòng tròn và thực hiện các kiểu đi : Đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm, chạy tại chỗ.

-Trọng động:

+ Hô hấp: Thổi nơ

+ Tay : Đưa tay ra trước, lên cao
+ Chân: Khuỵu gối

+ Bụng: Quay người 90˚ 
+ Bật: Chụm Tách

	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về biển đảo quê hương :

- Theo con hiểu thế nào là biển, thế nào là đảo. Biển , đảo mang lại lợi ích gì ?

-(Biển là một vùng nước mặn rộng lớn. Đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc.  Biển và đảo đều do thiên nhiên ban tặng).

- Con hãy kể tên biển, đảo mà con biết?Hãy nêu một số đặc trưng của biển, đảo ở Việt Nam?
* Trò chuyện với trẻ về trường tiểu học:
-Tìm hiểu trường Tiểu học Trâu Quỳ? (tên trường, địa chỉ trường...)

- Kể tên một số hoạt động ở trường tiểu học của cô giáo và các bạn?

	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	TẠO HÌNH

Đan nong mốt

( tiết đề tài)
	KĨ NĂNG SỐNG

Kĩ năng cần có khi chuẩn bị vào lớp 1.
	TẠO HÌNH

Vẽ trường tiểu học
( tiết đề tài)
	KĨ NĂNG SỐNG

Dạy trẻ kĩ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
	TẠO HÌNH

Vẽ theo ý thích
	

	
	Thứ 3
	TOÁN

- Dạy trẻ xem đồng hồ
	TOÁN

Dạy trẻ nhận biết các ngày trong tuần
	TOÁN

- Ôn tập so sánh chiều dài của 3 đối tượng
	TOÁN

Ôn nhận biết, phân biệt khối cầu-  khối trụ, khối vuông- khối chữ nhật
	TOÁN

- Ôn luyện sắp xếp theo quy tắc a-bb-c
	

	
	Thứ 4
	KHÁM PHÁ

Trò chuyện về biển đảo Việt Nam
	PTVĐ

VĐCB: Trườn sấp trèo qua ghế

TCVĐ: Chạy tiếp cờ
	KHÁM PHÁ

Trò chuyện về trường tiểu học 
	PTVĐ

VĐCB: Bật chụm tách chân qua 7 ô

TCVĐ: chuyền bóng
	KHÁM PHÁ
Một số con vật sống ở biển
	

	
	Thứ 5
	VĂN HỌC

- Thơ: Sóng biển
( tiết trẻ chưa biết)
	LQCV

Tập tô chữ cái:v,r


	VĂN HỌC

- Ôn thơ: Bé vào lớp 1
	LQCV

Ôn luyện chữ cái: v,r,s,x
	VĂN HỌC

- Ôn truyện: vì sao nước biển mặn
	

	
	Thứ 6
	BÉ TẬP TÔ

Tập tô chữ cái: g,y
	ÂM NHẠC

NDTT:VTTTC: Tạm biệt búp bê thân yêu

NDKH:Em yêu trường em
	BÉ TẬP TÔ

Ôn luyện các chữ cái: p,q, h,k
	ÂM NHẠC

NDTT:Dạy hát: Em vào lớp một

NDKH:TC: vũ điệu hóa đá.
	BÉ TẬP TÔ

Ôn luyện các chữ cái trong bộ chữ cái tiếng vệt

	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	* HĐCMĐ: Quan sát bồn hoa trong trường
* TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”
	*HĐCMĐ: Quan sát khu vườn cổ tích
* TCVĐ: “Cáo và thỏ”
	* HĐCMĐ: Quan sát cây bằng lăng trong sân trường 
* TCVĐ: “Bịt mắt bắt dê”
	*HĐCMĐ: Quan sát nhà bóng,

* TCVĐ: truyền bóng
	*HĐCMĐ: Quan sát nhà để xe,

* TCVĐ: “ chuyền bóng”
	

	
	Thứ 3
	*HĐCMĐ: Quan sát cây xoài
*TCVĐ: “Trời nắng , trời mưa”
	*HĐCMĐ: Quan sát nhà để xe
* TCVĐ: “Trồng nụ trồng hoa”
	* HĐCMĐ: Quan sát khu vui chơi
*TCVĐ: “Lộn cầu vồng” 
	* HĐCMĐ: Quan sát bồn hoa
* TCVĐ: “Chó sói xấu tính”
	*HĐCMĐ: Quan sát cây hoa bằng lăng,
* TCVĐ: “ mèo đuổi chuột”
	

	
	Thứ 4
	*HĐCMĐ:Quan sát chậu cây hoa giấy
* TCVĐ: “bịt mắt bắt dê”
	* HĐCMĐ: Quan sát cây quất
* TCVĐ: “Cáo và thỏ” .
	* HĐCMĐ: Quan sát khu nhà để xe
* TCVĐ: “Ai Chuyền bóng”
	*HĐCMĐ: Quan sát chậu cây hoa giấy*TCVĐ: “Nhảy tiếp sức”
	*HĐCMĐ: Quan sát nhà bóng,

* TCVĐ: “ Chó sói xấu tính”
	

	
	Thứ 5
	*HĐCMĐ: Quan sát cây sấu
* TCVĐ: “Lộn cầu vồng”
	* HĐCMĐ: Quan sát đu quay

* TCVĐ: “Tập tồng vông”
	* HĐCMĐ: Quan sát bồn hoa
* TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”

	*HĐCMĐ: Quan sát bồn hoa 
* TCVĐ: “Bác thợ săn và chim sẻ”
	*HĐCMĐ: Quan sát cây hoa giấy,

* TCVĐ: “ Chạy tiếpsức”
	

	
	Thứ 6
	HĐTT: 
Nhặt lá cây,nhổ cỏ ở các bồn hoa trong trường
	HĐTT: Giao lưu đọc đồng dao với các tổ khác trong lớp
	HĐTT:  Giao lưu trò chơi vận động: Chuyền bóng,Kéo co...
	*HĐTT: Cho trẻ đi tham quan  khu nhà trồng hoa trước cổng trường
	* Giao lưu hát các bài hát giữa các tổ trong lớp

	

	
	Chơi tự chọn
	-Chơi với phấn: Vẽ các bộ phận trên cơ thể bé, vẽ các món ăn  hàng ngày bé thích theo ý tưởng của bé

- Chơi với lá cây rụng (Cô chuẩn bị hoặc trẻ nhặt trên sân trường), làm đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên: hạt đỗ, lạc vừng..., nguyên vật liệu phế thải: Vỏ hộp sữa, bìa cứng, chai nhựa, lọ nước rửa bát đã được rửa sạch...,  ghép sỏi, vỏ ngao, vỏ sò các loại màu thành bông hoa, ghép  nhà bằng que tính...

	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm:

 -Tuần 1: vẽ , xé dán, trang trí biển đảo quê hương
+Chuẩn bị: Bàn ,ghế, kéo,hồ dán,bút sáp,giấy màu, giấy trắng, ..

+Kĩ năng: Củng cố rèn luyện kĩ năng xé dán, vẽ phối màu, cắt dán biển đảo ( MT 102)
-Tuần 2: Xây trường tiểu học
-Chuẩn bị: Mô hình cây hoa, cây xanh,hàng rào, cây rau , ,xích đu,đu quay, gạch ,ngôi nhà cao tầng, đồ chơi ghép nút, đồ chơi bé trai,bé gái..

-Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng xếp chồng,xếp cạnh,xếp thẳng hàng.Rèn luyện phát triển tố chất nhanh nhẹn, khéo léo, kiên trì.Rèn luyện kĩ năng chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định 
-Tuần 3:Hát các bài hát về chủ đề bản thân
-Chuẩn bị: phách tre,xắc xô, đàn...

-Kĩ năng:Rèn trẻ kĩ năng hát đúng lời ,đúng giai điệu, rèn tính mạnh dạn tự tin

-Tuần 4: Bé chơi chữ cái

+Chuẩn bị: bút sáp, hình các chữ cái, phiếu bài tập,các nút chai có hình chữ cái, bảng chữ cái

+Kĩ năng: Rèn luyện cho trẻ kĩ năng ghi nhớ ,đặc điểm của chữ, rèn kĩ năng cầm bút..
-Tuần 5: Những món ăn ngon ,đủ chất.

+Chuẩn bị: xoong nồi,đĩa,thìa,nguyên liệu để nấu các món  ăn như:nem,cá rán, trứng dán, ..

+Kĩ năng: rèn cho trẻ kĩ năng cầm đũa, kĩ năng gắp, rán,lật,đảo ....

 - Góc phân vai: Gia đình, phòng khám bệnh, cửa hàng/ siêu thị.

  Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, và xưng hô lễ phép 
- Góc học tập: 

+Chơi “ Chiếc hộp diệu kì”, nhận biết các số từ 5 đến 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự. tập viết các chữ số từ 6-10. Nhận biết các con số sử dụng trong cuộc sống hàng ngày , tập viết lại chữ theo mẫu ( MT34,35) . 

+Ôn luyện đọc, nhận biết các chữ cái trong bảng chữ cái ( MT 68)
+ Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình .
+Biết cách ” đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối sách 
+Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng đồ chơi với những người gần gũi 
+Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hằng ngày 
- Góc nghệ thuật:

 + Nặn, cắt dán, vẽ chân dung bạn trai,bạn gái, vẽ biển đảo, trường tô màu tiểu học vàtạo thành các sản phẩm.trẻ nói được ý tưởng của mình và đặt tên cho sản phẩm 
+ Hát các bài hát về bản thân.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh,tưới cây, ngắt lá vàng, nhổ cỏ, nhặt lá trong sân trường.

- Góc kỹ năng: Hướng dẫn trẻ cách cởi, đóng cúc, cách cất, lấy ba lô, cách đi và cất giầy

	34,35, 102,68


	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, biết xếp hàng chờ đến lượt ,đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn,không đùa nghịch trong giờ ăn, nhận biết một số nguy cơ không an toàn và cách phòng tránh: không cười đùa khi ăn,uống, ăn quả có hạt phải bỏ hạt, không ăn thức ăn ôi ,thiu, không ăn quả lạ dễ bị ngộ độc
 - Nói tên món ăn hàng ngày , sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo 

	

	Hoạt động chiều
	-Dạy trò chơi vận động : Tharb đỉa ba ba, Nhảy lò cò. Ôn kĩ năng nhảy bật chụm tách chân
-làm bài hành trang bé vào lớp 1
- Ôn thơ: Sóng biển. Nghe kể chuyện: Những con sao biển
-Bù bài thiếu.

-Ôn bài hát:Tạm biệt búp bê thân yêu,  em vào lớp 1, 

- Làm quen bài hát: Bé yêu biển lắm.
- Ôn so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, ít nhất.( MT 31)
-TCHT: Nhận biết chữ số 6, thêm bớt trong phạm vi 6, hình khối

-Dạy trẻ kể lại truyện( Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện.) ( MT60)
- Dạy đồng dao : Mười ngón tay. 
-Trò chuyện với trẻ về một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn...) của quê hương, đất nước.( MT 82)
-Trò chuyện: Bé cần ăn uống như thế nào để cơ thể khỏe mạnh vào mùa hè
-LĐTT: cho trẻ lau dọn đồ dùng các góc chơi 
-LĐTT: Cho trẻ lau bàn ghế

- Lau dọn tưới cây:,Sắp xếp đồ dùng học tập góc toán và góc chữ cái

- Lau các cánh cửa ,giá đồ chơi. Lau dọn tưới cây ở góc thiên nhiên
	31,60,82


	
	Nêu gương bé ngoan cuối tuần

	

	Chủ đề- sự kiện- các nội dung liên quan
	Biển đảo quê hương
	Trường tiểu học
	Ôn tập

	Ôn tập
	Ôn tập

	


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO NGÀY
Thứ 2 ngày 29 tháng 6 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	TẠO HÌNH

Đan nong mốt

( tiết mẫu)
	* Kiến thức:

- Trẻ nắm được kỹ thuật đan nong mốt : đan 1 nhấc lên 1 đè xuống,khi đan phải dồn nan khít với nhau...
-Trẻ biết sử dụng kỹ năng tạo hình như gấp ,đan cơ bản để tạo nên sản phẩm. 
 * Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay
- Phát triển khả năng thẩm mỹ cho trẻ.
- Kỹ năng đan nong mốt.

*Thái độ:
- Rèn luyện tình kiên trì, cẩn thận..
	*Đồ dùng của cô:
-Mẫu đan nong mốt
-giấy màu đã được cắt sẵn các nan 
-Que chỉ.

-Loa ,máy tính
*Đồ dùng của trẻ:

-Vở tạo hình,  bàn, ghế.
	1. Ổn định tổ chức: 

-Cô cho trẻ đọc bài thơ “ chú bộ đội hải quân”.Giao nhiệm vụ : Đan nong mốt 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Cô cho trẻ quan sát mẫu đan nong mốt: 
-Cô cho trẻ xem  mẫu và nhận xét.Cô có gì đây? 
+Ai có nhận xét gì về tấm đan này nào?
+Tấm đan này được làm từ nguyên liệu gì?Cô đan như thế nào? Muốn đan  được thì đầu tiên cô phải làm gì?
*Cô đan  mẫu :
- Lần 1:Cô đan mẫu cho trẻ quan sát kết hợp phân tích cách đan: Các nan dọc cô đánh số 1 -8 .Lần thứ 1...nhấc thanh số 1 đặt thanh nan ngang vào sau đó đè thanh số 2 nhấc thanh số 3 đè thanh số 4 nhấc thanh số 5... cho đến hết,sau đó đẩy các nan lại cho khít nhau, lần thứ 2 đè thanh số 1 nhấc thanh số 2 và  đè thanh số 3 nhấc thanh số 4...đan cho đến hết , lần thứ 3 lắp lại như lần 1..thanh số 1 đè thanh sô 2 ..thực hiện cho đến hết phần nan.Mỗi lần đan xong , dồn các nan cho khít nhau. để tấm nan được thẳng, chắc chắn
-Lần 2: Cô hỏi trẻ nhắc lại  về cách đan nong mốt.

-Cô nhắc lại nhanh cách đan nong mốt.
*Trẻ thực hiện: (Cô để nguyên mẫu)

-Cô hỏi trẻ tư thế ngồi và cách cầm nan đan
-Cô quan sát và hướng dẫn trẻ thực hiện

*Trưng bày sản phẩm:Cho cả lớp treo tranh và nhận xét sản phẩm.

* Củng cố: Các con vừa được học  đan cái gì?

 -Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm của bạn. Mời 1 trẻ lên giới thiệu về bài của mình.Cô nhận xét => GD: Trẻ biết yêu quý , sản phẩm của mình của bạn
 3. Kết thúc :
 -Nhận xét tiết học và cho trẻ hát bài tìm bạn thân và đi ra ngoài

	Lưu ý 
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 30 tháng 6 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	TOÁN
- Dạy trẻ xem đồng hồ
	1. Kiến thức

- Trẻ biết cấu tạo của đồng hồ
-Biết cách xem đồng hồ.

-Biết cách sử dụng quãng thời gian trong một ngày.
2. Kỹ năng :

-  Phát triển khả năng quan sát, khả năng ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển khả năng định hướng thời gian.
 3.Thái độ 

- Trẻ hứng thú tham gia học tập.
	*Đồ dùng của cô:
- Đồng hồ
- Nhạc chơi trò chơi
 - Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
*Đồ dùng của trẻ:
-Mô hình đồng hồ
	1. Ổn định tổ chức: 

Cô cùng trẻ hát bài hát “ chiếc đồng hồ” Trò chuyện về chiếc đồng hồ 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
*Cô dạy trẻ cách xem giờ đúng cùng với đồng hồ của cô.
- Cô hỏi trẻ về các giờ hoạt động của các con khi đến lớp. Sau mỗi câu trả lời về giờ, cô sẽ quay kim đồng hồ chỉ đúng giờ đó
+ Theo các con một ngày mới của chúng mình được bắt đầu lúc mấy giờ?
+ Đến mấy giờ chúng mình sẽ được ăn cơm trưa?
+ Mấy giờ chiều bạn được mẹ đón về?
+ Bữa cơm tối của gia đình bạn được bắt đầu lúc mấy giờ?
+ Bạn lên giường đi ngủ lúc mấy giờ.Vậy là hết 1 ngày của chúng mình rồi
+ Theo các con đồng hồ có cấu tạo như thế nào? Kim ngắn dùng để làm gì? Kim dài dùng để làm gì?
+ Trên đồng hồ có các số để hiện thị giờ, các con cùng đọc to các số trên đồng hồ 
+ Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ đến số 12 thì là 6h đúng; kim ngắn chỉ số số 11h, kim dài chỉ số 12 là 11h đúng.
+ Theo các con kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 12 là mấy giờ đúng?
- Cô chốt lại: Như vậy ngắn chỉ giờ chỉ 1 số nhất định. Kim dài chỉ phút sẽ chỉ đến số 12 gọi là giờ đúng, kim dài quay hết 1 vòng tròn là hết 1 phút.  Ngoài ra còn có giờ hơn, giờ rưỡi.
​- Cô chỉnh giờ và cho trẻ đọc to giờ đúng
+ Bây giờ cô sẽ chỉnh kim ngắn và kim dài, chúng mình đọc to giờ trên đồng hồ của cô nhé.
* Cho trẻ thực hành xem đồng hồ
​- Cô kể cho trẻ nghe 1 câu chuyện và cho trẻ lên chỉnh đồng hồ theo thời gian trong câu truyện.
+ Cô Như dạy sớm hơn các con, 1 ngày của cô Như được bắt đầu từ 5 giờ đúng sáng. Bạn nào có thể giúp cô quay đồng hồ 5h đúng nào.
+ Cô đến cô có mặt ở trường để đón các con vào lớp lúc 7h đúng. Mời con giúp cô chỉnh đồng hồ nhé.
+ Bữa trưa sau khi cho các con đi ngủ mãi đến 12h cô mới được ăn cơm. Bạn nào lên chỉnh giúp cô nào.
Kim ngắn chỉ đến số 12, kim dài chỉ đến số 12, cả hai kim đều trùng nhau vậy là 12h đúng.
+ 6h chiều cô Như mới bắt đầu ra về. Các con giúp cô chỉnh 6h nào.
Như vậy là kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12. Cả hai kim tạo thành 1 đường thẳng là 6h đúng đấy.
+ Và bắt đầu bữa cơm tối lúc 7h
+ Cô đi ngủ lúc 11h. Vậy là hết 1 ngày làm việc
+ Như vậy là kim ngắn chỉ giờ kim dài chỉ phút.
- Cô cho trẻ đứng lên chơi trò chơi “ Đồng hồ quả lắc”
*Luyện tập
- Cô cho trẻ về nhóm kể vẽ khoảng thời gian diễn ra các hoạt động trong ngày của bé và kể cho các bạn nghe.
+ Vừa rồi các con đã được nghe các hoạt động diễn ra trong 1 ngày của cô Hà và bạn Minh Khang rồi. Bây giờ các con hãy về nhóm điền các khoảng thời gian diễn ra các hoạt động trong ngày của mình và kể cho cô và các bạn cùng nghe nhé.
* Trò chơi “ Ai nhanh nhất”
- Cách chơi: Trẻ cầm hình ảnh về hoạt động 1 ngày của mình, đi vòng tròn theo nhạc. Khi có hiệu lệnh cô nói thời gian diễ ra hoạt động nào, trẻ có thời gian giống vậy thì nhảy vào vòng tròn
- Luật chơi: Bạn nào chọn giờ sai bạn đó sẽ thua cuộc phải nhảy lò cò
- Cô cho trẻ chơi 2 lần
3. Kết thúc:Cô nhận xét và chuyển hoạt động.

	Lưu ý 
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 1 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	KHÁM PHÁ

Trò chuyện về biển đảo Việt Nam
	1. Kiến thức:

- Trẻ hiểu thế nào là biển, thế nào là đảo. Biết lợi ích của biển, đảo

- Trẻ biết tên biển, đảo và 1 số đặc trưng của biển, đảo ở Quảng Ninh( Biển Hạ long,..đảo Tuần châu.

2.Kỹ năng

- Kỹ năng nhận biết, phân biệt 

- Rèn khả năng quan sát, tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ định.

- Phát triển kỹ năng tưởng tưởng

3.Giáo dục

- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động. Qua đó giáo dục trẻ yêu quí và giữ gìn vẻ đẹp của biển, đảo…

	Đồ dùng của cô:
- Powerpoint biển đảo

- Các slide trình chiếu về biển, đảo 
-Chiếc hộp trong có con ốc biển

-Loa, máy tính
-Hệ thống câu hỏi


	1/ Ổn định tổ chức:

- Côgiới thiệu  chương trình khám phá khoa học hôm nay các bé sẽ được đi du lịch và khám phá về Biển đảo quê hương mình.
2/ Phương phap, hình thức tổ chức
* Cô và trẻ cùng chơi “ Oẳn tù tì ” để đoán xem trong hộp có gì

(Oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này. Cô ra cái kéo cắt tờ giấy xanh, cô ra cây kim để kim may áo, còn ra cái túi đựng gì trong đây, nào ta đoán thử trong đây có gì ? ). Trẻ sờ và đoán và sau đó lấy ra áp lên tai nghe
- Con nghe thấy âm thanh gì? Cùng lúc cho trẻ nghe âm thanh sóng biển.
*Trò chuyện về biển, đảo quê em
- Đất nước chúng mình có rất nhiều biển đảo khác nhau. Các con đã được đi thăm quan du lịch ở những biển nào? 

Nhưng hôm nay cô và các con cùng tìm hiểu về biển đảo Quảng Ninh nhé!

 -Trò chuyện về biển Hạ Long

+ Con có biết đây là cảnh biển ở đâu không? 

+ Con thấy biển thế nào ?                   

+ Chúng mình quan sát xem nước biển có màu gì nhỉ? + Có ai bị uống nước biển chưa ? Thế nước biển có vị gì ? Theo các con biển rộng hay hẹp?

+ Con nhận thấy điều gì đặc biệt trên Vịnh Hạ Long? + Biển cung cấp gì cho con người? Cho trẻ quan sát powerpoint trên màn hình
*Khái quát: Biển là một vùng nước mặn rộng lớn nên chúng ta không bao giờ nhìn thấy bờ bên kia.. Biển là do thiên nhiên ban tặng. Biển ngoài tác dụng để cung cấp thủy hải sản ra biển còn là nơi thăm quan du lịch của mọi người. Khi đi du lịch trên biển thì chúng mình không được thò tay xuống nước…vì rất nguy hiểm. 
* Trò chuyện về đảo Tuần Châu

+ Theo các con để đi được đến đảo Tuần Châu chúng mình sẽ đi bằng gì nào?  

  Trước kia muốn ra đảo Tuần Châu chúng ta phải đi bằng thuyền. Nhưng bây giờ con người chúng ta đã xây dựng con đường từ đất liền ra đảo Tuần Châu. Vậy chúng ta có thể đi ra đảo bằng ô tô, xe máy, xe đạp để đi ra đảo.

+ Cho trẻ quan sát hình ảnh đảo Tuần Châu.

+ Con có cảm nhận gì về  đảo Tuần Châu? Đảo Tuần Châu lằm ở đâu?

+ Đã có bạn nào được đi chơi ở đảo Tuần Châu rồi?

+ Theo các con khi đến với đảo Tuần Châu mọi người sẽ được tham gia những trò chơi gì? 
+ Đảo Tuần Châu có những khu vui chơi giải trí nào?

* Cho trẻ xem Video Cá heo làm xiếc, công viên nhạc nước .

+ Ngoài những khu vui chơi giải trí đó ra người dân ở đây  làm những công việc gì? 

=> Khái quát:  Đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc. Có đảo là đảo đá không có người sinh sống như các đảo ở Vịnh Hạ Long. Có đảo là đảo đất thì có người sinh sống như đảo Tuần Châu.
* Nhận biết giữa biển và Đảo 

- Cho trẻ quan sát hình ảnh biển và đảo để trẻ nhận biết 
+ Theo các con nhận biết thế nào là biển? và thế nào là đảo? 

* Khái quát:  Biển là một vùng nước mặn rộng lớn. Đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc.  Biển và đảo đều do thiên nhiên ban tặng. 
=> Mở rộng:  Cho trẻ kể tên các biển đảo khác

-Củng cố: hỏi trẻ vừa được tìm hiểu cái gì?

* TC: đua thuyền. Cô phổ biến cách chơi, luật chơi. Cho trẻ chơi 2 lần

-Nhận xét sau mỗi lần chơi
3. Kết thúc:
-Nhận xét tiết học và hát bài bàn tay nhỏ xíu chuyển hoạt động.

	Lưu ý 
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 2 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	VĂN HỌC
- Thơ: Sóng biển
( tiết trẻ chưa biết)
	*Kiến thức:

-Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, biết nội dung bài thơ nói về vẻ đẹp  ở biển: biển trong xanh, sóng xô bờ..
* Kỹ năng: .

- Trẻ cảm nhận được vần điệu ,nhịp điệu của bài thơ
- Trẻ ghi nhớ ngôn ngữ có hình ảnh trong bài thơ
-Rèn luyện kĩ năng ghi nhớ, đọc thuộc thơ cho trẻ,  bước đầu rèn trẻ kĩ năng đọc thơ diễn cảm
*Thái độ:

Trẻ hứng thú tham gia hoạt động học tập
-Góp phần Gd trẻ yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp của biển.
	* Đồ dùng của cô

- Hình ảnh minh họa bài thơ,tivi ,máy tính
-Powẻpoint thơ minh họa

- Hệ thống câu hỏi
- Nhạc đàn bài: bé yêu biển lắm
* Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ 1 ghế 
	1/ Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ hát bài bé yêu biển lắm. 
2/ Phương pháp, hình thức tổ chức: 
* Cô đọc diễn cảm lần 1: Bài thơ nói về cái gì?

- Theo các con thì bài thơ đó có tên là gì? Mời 2-3 trẻ đoán tên bài thơ

 - Cô giới thiệu bài thơ: “Sóng biển” của nhà thơ Phi Tuyết Ba 
- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 2: Qua hình ảnh minh hoạ.
-Cô vừa đọc cho cả lớp nghe bài thơ gì?Do ai sáng tác?

- Bài thơ nói về cái gì? Biển được miêu tả như thế nào?=> Giảng ND: 
*Đàm thoại, giảng giải nội dung tác phẩm:

- Vẻ đẹp của biển trong bài thơ được tác giả miêu tả như thế nào?.Đọc trích dẫn

 “Biển rộng…thăm thẳm”
- Sóng biển thì như thế nào?Đọc trích dẫn “Bao nhiêu … lên bờ”
- Sóng ào ạt xô bờ nhưng tác giả đã miêu tả sóng biển rất gần gũi dễ thương như bé vậy.Đọc trích dẫn “Nhưng song chỉ đùa…. biển khơi”
- Bé được đi chơi đây đó nhưng vẫn luôn mong nhớ ngôi nhà của mình. vậy còn sóng thì sao? Sóng có giống bé không? Sóng có quay lại biện không?
Đọc trích dẫn -> “Bé cũng vậy thôi …Ngôi nhà thân yêu.”
=> GD trẻ yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp của biển...
-Cô cho cả lớp đọc thơ. 
-Tổ đọc, nhóm đọc, cá nhân đọc 
 Cô quan sát, lắng nghe sửa sai cho trẻ.
 Mời cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần.

*Củng cố: hỏi trẻ vừa được học bài thơ gì? Do ai sáng tác
3. Kết thúc:
-Nhận xét tiết học và cho trẻ hát bài: ra chơi vườn hoa chuyển hoạt động

	Lưu ý 
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


Thứ 6 ngày 3 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	BÉ TẬP TÔ

Tập tô chữ cái: g,y

	1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết,  phát âm chính xác các chữ cái g,y

 - Tìm được chữ cái g,y trong từ, gạch chân chữ cái g,y trong từ

-Trẻ biết cách tô chữ g,y theo chiều mũi tên màu đỏ, tôtrùng khít với đường chấm mờ.

2. Kỹ năng: 
- Rèn trẻ biết phát âm chính xác các chữ cái g,y
 - Luyện kĩ năng cầm bút.kĩ năng tô chữ cho trẻ

-Rèn luyện sự khéo léo của các ngón tay.Trẻ ngồi đúng tư thế
3. Thái độ:

- Trẻ  hứng thú tham gia hoạt động học tập.
	Đồ dùng của cô:
-Hộp có chứa chữ cái

-2ngôi nhà có chứa chữ cái g,y
- Thẻ chữ cái: g,y
- Bảng to có kẻ các dòng kẻ để cô tô mẫu chữ cái g,y

- Thẻ chữ g,y
Đồ dùng của trẻ:
-Bàn,ghế

-Vở bé LQCV

-Bút chì

-Sáp màu
	1/ Ổn định tổ chức:
-Cô và trẻ đọc bài thơ “sóng biển”.
2/ Phương phap, hình thức tổ chức
a. Ôn chữ cái g,y

- Cho trẻ chơi TC: Chiếc hộp diệu kì.
+Cô mời 1 trẻ lên bịt mắt, lấy 1 chữ cái trong hộp và đoán xem đó là chữ cái gì? Cô cho trẻ đọc lại và giới thiệu chữ cái : g,y

- Cho trẻ chơi TC: Tìm nhà. Cô cho trẻ lấy 1  trong ba chữ cái g,y. Nhiệm vụ của trẻ đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà trẻ có chữ cái nào sẽ về nhanh nhà có chứa chữ cái đó.

- Cho trẻ đọc lại các ngôi nhà chứa chữ cái.

b. Tập tô chữ g,y viết thường

-Cô cho trẻ mở vở bé làm quen CC,CV phát âm và tìm chữ cái g,y trong các từ  nối vào chữ g,y  in rỗng và tô màu

*Tập tô chữ g:

-Cho trẻ đọc chữ g.

-Cô dùng bút tô mãu chữ g trên đường kẻ ngang. Vừa tô cô vừa phân tích: Cô cầm bút bằng tay phải đặt bút vào dấu chấm đậm tô theo nét chấm mờ theo hướng mũi tên màu đỏ. Cô tô lần lượt tô từ trên xuống dưới sao cho nét tô trùng khít với dấu chấm mờ.Tô theo hướng mũi tên.

-Nhắc nhở trẻ ngồi và cầm bút đúng khi tô
*Tập tô chữ y:
-Cho trẻ đọc chữ y
- Cô dùng bút tô mẫu chữ y trên đường kẻ ngang.

- Cô dùng bút tô màu chữ y, vừa tô vừa hướng dẫn cách tô

* Củng cố: Hỏi trẻ hôm nay các con vừa được tập tô chữ gì?.

3. Kết thúc:
-Nhận xét tiết học và chơi lộn cầu vồng chuyển hoạt động.

	Lưu ý 
	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 2 ngày 6 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	KĨ NĂNG SỐNG

Kĩ năng cần có khi chuẩn bị vào lớp 1.
	- Kiến thức:

- Nhận biết sự khác nhau trong các hoạt động ở trường Mầm non và trường Tiểu học.
 - Biết tìm đúng và nhanh nhà VSCC, cách sử dụng, ăn uống, ngủ ở trường, giữ trật tự trong lớp , không chen lẫn xô đẩy, giữ gìn đồ dùng học tập
 - Kỹ năng:

-Trẻ có kĩ năng xếp hàng, KN nhận biết và sử dụng nhà VSCC, …

- Trẻ kể tên được các kĩ năng cần thiết để chuẩn bị vào lớp 1
- Thái độ:

-Trẻ hứng thú học bài

- Trẻ biết yêu quý các bạn trong lớp
	*Đồ dùng của cô:

-Powepoint về trường tiểu , các đồ dùng học tập, hình ảnh nhà VSCC.. –Nhạc bài hát “Lớp chúng mình”.

- Hệ thống câu hỏi
	1.Ổn định tổ chức: 
-Cho trẻ hát: “Tạm biệt búp bê thân yêu”.
-Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi xa trường mầm non để chuẩn bị vào lớp 1 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

*Trò chuyện với trẻ về những kĩ năng cần thiết khi chuẩn bị vào lớp 1:

-Trẻ xem hình ảnh trường mầm non và trường tiểu học. 

-Đây là hình ảnh gì? Ở trường mầm non có những gì? ( nhiều đồ chơi, khu thể chất, khu vườn cổ tích...? Trong lớp thì có những gì?( nhiều giá đồ chơi, các góc chơi, bàn ghế, nhà VS..

- Các con thấy hình ảnh ở trường tiểu học có những gì?( Nhiều cây trong sân, không có đồ chơi ngoài trời...). Trong lớp thì sao nhỉ? ( không có các giá đồ chơi, không có nhà VS...)
=> Cô chốt : Ở trường tiểu học không có nhà VS riêng nên các con cần phải nhận biết nhanh được nhà VSCC ở khu vực nào , chú ý nhìn biển phía trên của phòng để nhận biết.Theo các con biển nhà VSCC thường gắn gì?

-Ngoài chú ý đến nhà VSCC thì chúng mình cần chú ý đến cách sử dụng của các thiết bị vệ sinh.

- Cho trẻ xem hình ảnh biển nhà VSCC, các thiết bị VSCC

- Khi vào lớp 1 thì các con được học rất nhiều môn học khác nhau . Vậy tư thế ngồi học của chúng mình như thế nào? Vì sao cần phải làm vậy?
-Quá trình học của các con cần rất nhiều ĐDHT, cho trẻ kể tên các ĐDHT và cách giữ gìn các ĐDHT.

-Khi cô giáo giảng bài chúng mình cần học cách giữ trật tự và  biết giơ tay khi muốn phát biểu, tránh làm ồn

-Cho trẻ QS tư thế ngồi học đúng và cách xếp ĐDHT gọn gàng

=> Cô chốt: Sau các tiết học chúng mình cần cất gọn các đồ dùng học tập khi không dùng đến để tránh mất, hỏng hóc., giữ ĐDHT luôn sạch, mới.

-Sau một thời gian học các con được nghỉ giải lao chơi  giữa giờ, Vậy khi đi cầu thang chúng mình cần đi như thế nào? Vì sao?

=> Cô chốt: đi nhẹ nhàng không chen lấn xô đẩy.

- Giờ ăn ở trường tiểu học khác với trường mầm non , các con không ăn những thức ăn xay nhỏ mà chúng mình ăn các xuất cơm hộp và sử dụng cả đũa lẫn thìa. Vì vậy các con cần học cách sử dụng đũa để gắp thức ăn và cố gắng ăn không quá chậm.( học kĩ năng tự phục vụ )

-Nhận biết các đồ dùng cá nhân của mình.

* Củng cố: Hôm nay cô vừa dạy các con những kĩ năng gì khi chuẩn bị vào lớp 1?

* Trò chơi: Cho trẻ chơi trò chơi ai nhanh nhất:
-Cô nêu các yêu cầu trẻ thực hiện VD: Cô nói tư thế ngồi học- trẻ sẽ ngồi thẳng lưng, 2 tay để lên đùi..

* Củng cố: Hôm nay cô vừa dạy các con những kĩ năng gì khi chuẩn bị vào lớp 1?

3/Kết thúc:
 -Cô nhận xét giờ học và cho trẻ đọc đồng dao đi ra ngoài

	Lưu ý 
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 7 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	TOÁN

Dạy trẻ nhận biết các ngày trong tuần 
	1. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, thứ tự và số lượng các ngày trong tuần ( 1 tuần có 7 ngày: Thứ 2, thứ 3,……….chủ nhật).
- Biết các ngày đi học và ngày nghỉ trong tuần.
- Làm quen với một số loại lịch: Lịch bàn, lịch tay, lịch treo tường.
 2.Kỹ năng

- Trẻ biết sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải.
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
- Chơi trò chơi thành thạo.
- 3.Thái độ 

- Trẻ hào hứng tham gia học tập.
	Đồ dùng của cô:
-1 rổ đồ dùng có 7 hình tròn các màu, trên mỗi hình có các chữ số từ 1 – 7 và tên các thứ trong tuần.
- Hình ảnh các hoạt động minh họa cho các buổi trong ngày: Sáng, trưa, chiều, tối.
- Nhạc vui đến trường

- Hệ thống câu hỏi đàm thoại
Đồ dùng của trẻ

- Tờ lịch tượng trưng từ thứ 2 đến chủ nhật cho 3 đội chơi.
- 3 tờ giấy A0 bút sáp màu, 

	1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ  hát “Vui đến trường”.  Hàng ngày chúng mình đi học vào buổi nào?
-Có những buổi nào trong ngày?
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Ôn các buổi trong ngày
-Cho trẻ chơi TC “Ô cửa bí mật”,chia lớp thành 4 đội chơi. Trên màn hình cô có 4 ô số, sau khi lật ô số các đội sẽ thật nhanh tay lắc sắc xô để giành quyền trả lời và nói xem ô số đó nói về buổi nào trong ngày. 
- Cô cho trẻ lật ô số và đặt câu hỏi:
+ Bức tranh nói về buổi nào trong ngày? Tại sao con biết....?
- Đó là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối.Vậy không biết, trong 1 tuần thì có bao nhiêu ngày nhỉ? Bây giờ cô và các con sẽ cùng đi tìm hiểu .
* Dạy trẻ nhận biết các ngày trong tuần
- Cho trẻ hát “Cả tuần đều ngoan” và lấy đồ dùng về chỗ.
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về những ngày nào trong tuần?
- Trong rổ đồ chơi cô đã chuẩn bị những hình tròn màu tượng trưng cho các ngày trong tuần đấy. Các con lấy giúp cô hình tròn màu xanh nào.
+ Con có nhận xét gì về hình tròn này nào?
- Hình tròn màu xanh là tượng trưng cho ngày thứ 2 có chữ số 2 và từ “thứ hai”.
+ Thứ 2 còn được gọi là ngày gì?
-Thứ 2 còn được gọi là ngày đầu tuần, là ngày chúng ta bắt đầu đi học, bố mẹ bắt đầu đi làm cho 1 tuần mới đấy.
+ Sau thứ 2 sẽ là thứ mấy nhỉ?
- Chúng mình lấy giúp cô hình tròn màu vàng nào.
+ Theo chúng mình hình tròn màu vàng sẽ là thứ mấy? Vì sao con biết?
- Đúng rồi, hình tròn màu vàng là tượng trưng cho ngày thứ 3, vì bên trong hình tròn có chữ số 3 và từ “Thứ ba”.
- Chúng mình tìm trong rổ đồ chơi giúp cô hình tròn màu hồng nào.
+ Theo các con hình tròn màu hồng này là tượng trưng cho ngày thứ mấy? Tại sao con biết đó là thứ 4?
- Vậy tiếp theo ngày thứ 4 sẽ là ngày thứ mấy?
- Chúng mình lấy giúp cô hình tròn tượng trưng cho ngày thứ 5 nào.
+ Và bây giờ là 1 câu hỏi khó hơn. Ngày nào trong tuần mà các bạn ngoan và học giỏi sẽ được cô giáo tặng phiếu bé ngoan nào?
- Chúng mình lấy giúp cô hình tròn tượng trưng cho thứ 6 nào.
- Bây giờ chúng mình nhìn trong rổ xem còn ngày nào nữa nào.
+ Vì sao chúng mình biết đó là ngày thứ 7?
- Trong rổ của chúng mình còn gì nữa không?
Chúng mình lấy ra giúp cô nào.
+ Các con thấy hình tròn này có gì khác so với những hình tròn khác?
+ Hình tròn này tượng trưng cho ngày thứ mấy nào?
- Đúng rồi, hình tròn này có màu đỏ, chỉ có chữ mà không có số, là ngày mà mọi người được nghỉ ngơi sau 1 tuần học hành và làm việc mệt mỏi đấy.
- Chúng mình đếm giúp cô xem có bao nhiêu hình tròn nào.
- Mỗi hình tròn này sẽ tượng trưng cho 1 ngày, vậy 1 tuần có bao nhiêu ngày?
- Ngày nào là ngày đầu tuần? Ngày nào là ngày cuối tuần?
- Chúng mình phải đi học vào những ngày nào?
- Chúng mình xếp những ngày chúng mình đi học xuống hàng dưới nào.
- Vậy còn 2 ngày ở trên là ngày gì? Chúng mình được làm gì vào 2 ngày này?
*Cô chốt lại: Một tuần có 7 ngày, từ thứ 2, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ, sáu, thứ bảy, rồi đến chủ nhật. Sau ngày chủ nhật được nghỉ, chúng ta lại bắt đầu một tuần học mới là ngày thứ hai đấy các con ạ.
- Cô đố - cô đố
+ Đố chúng mình biết chúng mình được nghỉ học ngày nào?
- Đúng rồi, chúng mình cất 2 ngày thứ 7 và chủ nhật giúp cô nào.
+ Hôm nay là thứ 5 thì ngày mai là thứ mấy? Cô cho trẻ cất dần đồ dùng.
*Trò chơi  Đội nào nhanh hơn : Cô có các tờ lịch,có in các ngày trong tuần. Nhiệm vụ của mỗi đội là sẽ lên gắn từng tờ lịch này theo trình tự từ thứ 2 đến chủ nhật. Chúng mình chú ý là mỗi 1 bạn chỉ được lên gắn 1 lần .Chơi theo luật tiếp sức

3. Kết thúc:  
-Cô nhận xét tiết học và cho trẻ đọc đồng dao để chuyển hoạt động

	Lưu ý 
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 8 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	PTVĐ

VĐCB: Trườn sấp trèo qua ghế

TCVĐ: Chạy tiếp cờ
	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên vận động:
 -Hình thành kĩ năng trườn sấp trèo qua ghế
- Trẻ biết tên trò chơi
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng trườn sấp chân nọ tay kia , không nhổm mông, trườn thẳng hướng và trèo qua ghế
-Phát triển tố chất nhanh nhẹn khéo léo
-Trẻ chơi thành thạo
3. Thái độ

-Trẻ hứng thú với bài tập,trẻ biết tâp thể dục thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh 
	Đồ dùng của cô và trẻ

- Ghế thể dục
- Cờ 
- Xắc xô, vạch xuất phát, vạch đích

- Nhạc KĐ: BTTTC loa,máy tính
-Trang phục cô và trẻ gọn gàng phù hợp cho cử động
	1/ Ổn định, gây hứng thú: 

- Giới  thiệu chương trình: “Bé khỏe bé ngoan”
 2. Phương pháp, hình thức tổ chức
 a/Khởi động:  Cho trẻ đi khởi động theo nhạc. kết hợp các kiểu đi,chạy sau đó  về 2 hàng dọc, điểm số 1-2 đến hết.
b/Trọng động: Phần thi thứ 1 : Vui khỏe

* BTPTC :-Tay :hai tay đưa ra phía trước, đưa lên cao ( 2x8)
- Chân : bước chân ra phía trước rồi khụy gối ( 2x8)

- Bụng: tay lên cao cúi gập người rồi tay chạm mũi chân (4x8)

-Bật : bật chụm tách chân ( 2x8)

Phần thi thứ 2: Tài năng
*VĐCB: Trườn sấp trèo qua ghế

- Cô giới thiệu vận động: Trườn sấp trèo qua ghế
- Cô làm mẫu: +Lần 1: cô làm mẫu không phân tích

+ Lần 2 phân tích: TTCB: Cô nằm sát sàn, chân trái co, chân phải thẳng, tay phải gập, tay trái đưa lên.Khi có hiệu lệnh cô trườn phối hợp tay chân nhẹ nhàng. Tay trái đưa lên thì chân phải co lại. Khi trườn đến ghế thì đứng lên hai tay ôm ngang ghế, ngực tì xuống ghế rồi bước từng chân qua ghế
 -Gọi 1 trẻ lên tập thử . Cô cho trẻ nhận xét- cô nhận xét 
- Tổ chức cho trẻ luyện tập
+ Lần 1: lần lượt 2 trẻ ở hai hàng  luyện tập. 

+ Lần 2: lần tượt 2- 4 trẻ luyện tập( cô bao quát,nhận xét động viên, sửa sai)

+Lần 3: Cô cho trẻ tập dưới hình thức thi đua: 
*Củng cố:Các con vừa được học vận động gì?

-Mời 1 trẻ lên tập lại=>GD: Trẻ biết tâp TD thường xuyên sẽ có cơ thể khỏe 
*TC: chạy tiếp cờ. Cô phổ biến cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi 
c/ Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp
3/ Kết thúc :Nhận xét và cho trẻ chơi trò chơi nu na nu nống chuyển hoạt động

	Lưu ý 
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ 5 ngày 9 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	     LQCV

Tập tô chữ cái:v,r


	1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết,  phát âm chính xác các chữ cái v,r

 - Tìm được chữ cái v,r trong từ, gạch chân chữ cái v,r trong từ

-Trẻ biết cách tô chữ v,r theo chiều mũi tên màu đỏ, tôtrùng khít với đường chấm mờ.

2. Kỹ năng: 
- Rèn trẻ biết phát âm chính xác các chữ cái v,r
 - Luyện kĩ năng cầm bút.kĩ năng tô chữ cho trẻ

-Rèn luyện sự khéo léo của các ngón tay.Trẻ ngồi đúng tư thế
3. Thái độ:

- Trẻ  hứng thú tham gia hoạt động học tập.
	Đồ dùng của cô:
-Hộp có chứa chữ cái

-2ngôi nhà có chứa chữ cái v,r
- Thẻ chữ cái: v,r
- Bảng to có kẻ các dòng kẻ để cô tô mẫu chữ cái v,r

- Thẻ chữ v,r
Đồ dùng của trẻ:
-Bàn,ghế

-Vở bé LQCV

-Bút chì

-Sáp màu
	1/ Ổn định tổ chức:
-Cô và trẻ đọc bài thơ “bé vào lớp 1”.
2/ Phương phap, hình thức tổ chức
a. Ôn chữ cái v,r
- Cho trẻ chơi TC: Chiếc hộp diệu kì.
+Cô mời 1 trẻ lên bịt mắt, lấy 1 chữ cái trong hộp và đoán xem đó là chữ cái gì? Cô cho trẻ đọc lại và giới thiệu chữ cái v,r
- Cho trẻ chơi TC: Tìm nhà. Cô cho trẻ lấy 1  trong ba chữ cái v,r. Nhiệm vụ của trẻ đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà trẻ có chữ cái nào sẽ về nhanh nhà có chứa chữ cái đó.

- Cho trẻ đọc lại các ngôi nhà chứa chữ cái.

b. Tập tô chữ v,r viết thường

-Cô cho trẻ mở vở bé làm quen CC,CV phát âm và tìm chữ cái v,r trong các từ  nối vào chữ v,r in rỗng và tô màu

*Tập tô chữ v:

-Cho trẻ đọc chữ v.

-Cô dùng bút tô mãu chữ v trên đường kẻ ngang. Vừa tô cô vừa phân tích: Cô cầm bút bằng tay phải đặt bút vào dấu chấm đậm tô theo nét chấm mờ theo hướng mũi tên màu đỏ. Cô tô lần lượt tô từ trên xuống dưới sao cho nét tô trùng khít với dấu chấm mờ.Tô theo hướng mũi tên.

-Nhắc nhở trẻ ngồi và cầm bút đúng khi tô
*Tập tô chữ r:
-Cho trẻ đọc chữ r

- Cô dùng bút tô mẫu chữ r trên đường kẻ ngang.

- Cô dùng bút tô màu chữ r, vừa tô vừa hướng dẫn cách tô

* Củng cố: Hỏi trẻ hôm nay các con vừa được tập tô chữ gì?.

3. Kết thúc:
-Nhận xét tiết học và chơi lộn cầu vồng chuyển hoạt động.

	Lưu ý 
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 10 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	ÂM NHẠC

NDTT:
VTTTC: Tạm biệt búp bê thân yêu

NDKH:Em yêu trường em
	- Kiến thức
+Trẻ biết tên bài hát, thuộc bài hát 
+ Hiểu nội dung bài hát. Biết hát và VTTTTC theo lời bài hát: Tạm biệt búp bê thân yêu, biết tên bài nghe hát
- Kỹ năng:
+Trẻ hát thể hiện đúng sắc thái phù hợp với nội dung bài hát, VTTTTC  đúng theo  lời bài hát
+ Trẻ mạnh dạn tự tin khi lên biểu diễn 

-Rèn luyện kĩ năng chú ý,  và phát triển tai nghe nhạc cho trẻ 

- Thái độ:
-Trẻ hứng thú tham gia  -GD trẻ yêu trường lớp
	*Đồ dùng của cô:

- Nhạc  bài hát: “tạm biệt búp bê thân yêu, em yêu trường em”
-Ghế, đàn organ
- Sắc xô, trống , phách tre, song loan.
-Hệ thống câu hỏi

-Loa, máy tính

	1/ Ổn định tổ chức:
 
- Cô trò chuyện với trẻ về trường mầm non. 
-Các con đang học lớp nào ? Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là chúng mình phải tạm biệt trường MN và chuẩn bị  bước vào lớp 1. Các con có biết bài hát nào nói về tình cảm của các bạn nhỏ khi phải xa mái trường mầm non không?

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Dạy VTTTTC: Tạm biệt búp bê thân yêu
- Cho trẻ nghe nhạc bài: tạm biệt búp bê thân yêu. Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả

- Cô cho cả lớp hát lại bài hát 2 lần.
-Con có cảm xúc gì khi hát bài hát này?
- Hỏi trẻ cách vận động cho bài hát “tạm biệt búp bê thân yêu” thêm hay.
-Mời trẻ lên thực hiện ý tưởng VĐ để bài hát thêm sinh động, hấp dẫn.

- Cô động viên khen ngợi trẻ- tổng hợp các ý tưởng
-Cô giới thiệu VTTTTC: tạm biệt búp bê thân yêu
-Cô hát + VTTTTC: 2 lần kết hợp đàn 
-Các con thấy cô hát và VTTTTC bài hát tạm biệt búp bê thân yêu như thế nào?

- Cả lớp VTTTTC cùng cô 3-4 lần, cho trẻ thể hiện cảm xúc

- Cô bao quát - sửa sai
-.Cho trẻ thi đua  giữa tổ ,nhóm, cá  nhân VTTTTC 
+ Cô cho  cả lớp  VTTTTC lại 1 lần ( nhạc).

*NH: Em yêu trường em
-Cô hát lần 1: hỏi trẻ tên bài hát.
-Cô hát lần 2+ VĐMH: giảng nội dung BH.
-Lần 3: cho trẻ nghe ca sĩ hát và hưởng ứng cùng ca sĩ
- Củng cố:Hôm nay cô đã cho các con được học gì?

3/ Kết thúc:
-Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và cho trẻ  đọc đồng dao dung dăng dung dẻ chuyển hoạt động khác

	Lưu ý 
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 2 ngày 13 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	TẠO HÌNH

Vẽ trường tiểu học

( tiết đề tài)
	1. Kiến thức

- Củng cố cho trẻ biểu tượng về khung cảnh trường tiểu học

-Trẻ biết cách vẽ , tô màu trang trí cho bức tranh trường tiểu học thêm đẹp.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện cho trẻ kĩ năng cầm bút, kĩ năng sử dụng các đường nét: nét cong, tròn nét xiên, nét thẳng…, kĩ năng tô màu để trang trí trường tiểu học

-Trẻ trang trí, sắp sếp bố cục tranh cân đối, hài hòa

 3. Thái độ

-Trẻ hứng thú với bài tập.
	*Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu của cô: 3 tranh

-Bảng to

*Đồ dùng của trẻ
-Bút sáp, vở tạo hình,bàn ghế..
	1/ Ổn định, gây hứng thú: 

- Cô cho trẻ đọc bài : Bé vào lớp 1. Giao nhiệm vụ: Vẽ trường tiểu học
 2. Phương pháp, hình thức tổ chức
 * Cô cho trẻ xem tranh mẫu: Vẽ trường tiểu học 
-Cô cho trẻ xem 3 bức tranh và nhận xét.Cô có những bức tranh gì?

- Bức tranh này thuộc thể loại tranh gì?Cô vẽ trường tiểu học này như thế nào? Cô sử dụng những nét gì để vẽ?

- Cô sử dụng những gam màu nào để tô? Cô tô như thế nào? Cô sắp sếp bố cục tranh ra sao?

- Tương tự với tranh còn lại..

- Hỏi ý định trẻ

+ Con thích vẽ trường tiểu học gì ? Con sẽ vẽ  trường tiểu học như thế nào? Con sử dụng những màu gì để tô màu cho bức tranh?
+Con lựa chọn cách sắp xếp nào để bức tranh cân đối, hài hòa?

* Trẻ thực hiện nhiệm vụ : Cô cất hết tranh 

-Cô nhắc trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút.Cô giúp đỡ trẻ giúp trẻ thực hiện nhiệm vụ. 

-Động viên những trẻ khá để trẻ sáng tạo cho bức tranh thêm đẹp.

* Đánh giá  sản phẩm
- Cho cả lớp treo tranh khi đa số trẻ đã vẽ xong và nhận xét sản phẩm:

 - Cô hỏi lại trẻ tên bài học:con vừa vẽ cái  gì ? Con thấy bức tranh nào đẹp nhất?Tại sao con thích bức tranh đó?

-Mời 1-2 trẻ giới thiệu bài của mình

- Cô nhận xét chung và động viên trẻ đã hoàn thành bức tranh?

3. Kết thúc :

Nhận xét giờ học và cho trẻ chơi :lộn cầu vồng để chuyển hoạt động

	Lưu ý 
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ 3  ngày 14 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	TOÁN

Ôn tập so sánh chiều dài của 3 đối tượng
	1. Kiến thức: 

-Trẻ biết so sánh nhận xét sự khác nhau về chiều dài của 3 đối tượng.

-Nhận biết sự khác nhau về kích thước: dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất.

-Biết so sánh và dùng các từ dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất.
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ các kỹ năng ghi so sánh vật có chiều dài khác nhau 
-Củng cố kĩ năng so sánh chiều dài của 3 đối tượng-.

3. Thái độ:

 - Trẻ hào hứng tham gia hoạt động

	Đồ dùng của cô:

-3 băng giấy to có kích thước khác nhau.
-Mô hình nhà bạn búp bê , các thanh gỗ ngắn, dài khác nhau, thảm cỏ

-Bút sáp, băng giấy xanh , đỏ, vàng có chiều dài khác nhau
-tranh có vẽ sãn 2 cây.
- Nhạc đàn bài “nhà của tôi ”

- Hệ thống câu hỏi.


	1.Ổn định tổ chức:

-Cô trò chuyện với trẻ trong tháng 7 có những sự kiện gì?.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

*Trò chơi1: Chập trùng khít.
-Cho trẻ chon băng giấy( BG) màu đỏ đặt ra bảng trước mặt, tiếp tục chọn ( BG) màu xanh đặt trùng khít lên băng màu đỏ, đặt BG còn lại lên  BG màu xanh.Các con thấy chuyện gì sảy ra ?. Vì sao lại nhìn thấy 3 băng giấy ?

- Cô cho trẻ úp 3 BG lại và nhận xét: Các con úp BG điêù gì sảy ra nữa nhé.
+ Các con nhìn thấy băng giấy màu gì?
+ Vì sao chỉ nhìn thấy băng giấy màu đỏ. 

- Cô củng cố lại:.  Dù cô và các bạn đo chiều dài của 3 băng giấy ở nhiều cách đo khác nhau nhưng kết quả đo cũng không thay đổi.

- Cho trẻ nhắc lại: BG màu đỏ dài nhất, BG màu xanh ngắn hơn, BG màu vàng ngắn nhất. BG mùa vàng ngắn nhất, BG màu xanh dài hơn, BG màu đỏ dài nhất.
* Trò chơi 2: Thi chuyển vật liệu.

- Cô đã chuẩn bị các thanh gỗ có kích thước khác nhau và ngôi nhà khác nhau. Các bạn chọn  lấy 1 thanh gỗ cho mình vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh của cô: “ Làm nhà” .Các bạn chạy nhanh mang thanh gỗ mình cầm phù hợp với ngôi nhà. Thanh gỗ dài nhất làm ngôi nhà to nhất, chọn thanh gỗ ngắn hơn làm nhà nhỏ hơn, thanh gỗ ngắn nhất cho làm nhà nhỏ nhất. Bạn nào về nhà nhầm thì chọn ngôi nhà lại.

- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần. Nhận xét lần chơi.

* Trò chơi 3: Bé tập làm hoạ sỹ
- Chia trẻ thánh 3 nhóm, mỗi nhóm cô phát cho một bức tranh cô vẽ sẵn 2 cây, yêu cầu từng tổ vẽ thêm 1 cây nữa để có cây ngắn nhất ngắn hơn dài nhất và tô màu hoàn thiện bức tranh thành 1 khu vườn mùa xuân.
- Cô bao quát, nhận xét, khen trẻ..
3/Kết thúc: Cô nhận xét tiết học và cho trẻ đọc đồng dao chuyển hoạt động

	Lưu ý 
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 15 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	KHÁM PHÁ

Trò chuyện về trường tiểu học

	1/ Kiến thức
- Trẻ biết tên một số trường tiểu học như :Trường tiểu họcTrâu quỳ, Tiểu học Nông Nghiệp

.Biết địa chỉ và các hoạt động của trường tiểu học

2/ Kỹ năng

- Phát triển kỹ năng hoạt động nhóm,tập thể.

- Phát triển khả năng quan sát, phân tích, tư duy 

- Trẻ trả lời đầy đủ câu, diễn đạt mạch lạc

3/ Thái độ

- Trẻ hứng thú, thích tìm hiểu về trường tiểu học 

- GD trẻ biết yêu quý trường tiểu học và có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập
	* Đồ dùng của cô:

+ Các slides về trường tiểu học

+ Giấy vẽ, sáp màu. 

+ Nhạc đàn bài hát: Tạm biệt búp bê
	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát: “Tạm biệt búp bê thân yêu”.Trò chuyện với trẻ về bài hát

2. Phương pháp-hình thức tổ chức:

* Cho trẻ nói về trường tiểu học theo sự hiểu biết của trẻ:

+ Về địa chỉ trường? Quang cảnh trường như thế nào?

+ Các con sẽ được học gì ở trường tiểu học?

* Cô cho trẻ xem các hình ảnh về trường tiểu học:

+Đây là đâu ? +Tên trường tiểu học đó là gì? Địa chỉ ở đâu?

+ Trong trường có những gì ? ( nhiều phòng, lớp học) Trường cũng có cô hiệu trưởng,cô hiệu phó, bác bảo vệ, và cô lao công giống trường mầm non đấy, nhưng trường tiểu học còn có nhiều thầy cô giáo .

+ Trong trường có nhiều dẫy lớp và các phòng khác như : thư viện, nhà thể chất, phòng chức năng, phòng sinh hoạt đội

- Cô giới thiệu cho trẻ xem các phòng học của lớp 1 qua tranh 

+ Có những hoạt động gì ở trường tiểu học?

- Cô cho trẻ xem hình ảnh bác bảo vệ đang đánh trống : bác đang làm gì ? bác đánh tróng làm gì ? Trên sân trường có gì kia ?( tập TD, chơi..)
+ Trang phục của các anh chị đang mặc như nào ? Tại sao lại mặc như vậy ? Ở trường MN con mặc như nào ?

- Ở trường MN có như vậy không ? Con thấy điều gì khác biệt giữa trường MN và trường TH.? 

+ Các con có suy nghĩ gì khi mình được học ở trường tiểu học

+ Theo các con để chuẩn bị vào lớp 1 cần mua những gì? 

* Cô cho trẻ xem một vài hình ảnh bố mẹ đi mua đồ dùng vào lớp 1 cho con.

+ GD trẻ: Biết yêu quý trường tiểu học và có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập.

* Luyện tập:  Cho trẻ hát, múa, đọc thơ về trường tiểu học
3. Kết thúc  : 
- Cô nhận xét tuyên dương và chơi nu na nu nống chuyển hoạt động

	Lưu ý 
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 16 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	VĂN HỌC

Ôn thơ: Bé vào lớp 1
	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, nội dung của bài thơ
2.Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng đọc thơ diễn cảm
-Ghi nhớ ngôn ngữ có hình ảnh trong bài thơ
- Rèn luyện cách  trả lời đủ câu, rõ lời, mạch lạc
-3. Thái độ

- Trẻ hào hứng học bài
- Trẻ biết yêu trường yêu lớp, biết  thể hiện tình cảm của mình trường lớp, cô giáo bạn 
	*Đồ dùng của cô:
Xác định giọng đọc:
Đọc nhẹ nhàng tình cảm theo nhịp

- Tranh minh hoạ bài thơ

-  que chỉ, đàn ghi “Cháu vẫn nhớ trường mầm non”

- Giá để tranh

- Câu hỏi đàm thoại

- Cô thuộc thơ


	1. Ổn định tổ chức: 

Cô cùng trẻ hát bài “Cháu vẫn nhớ trường mầm non” 
Trò chuyện về nội dung bài hát
2. Phương pháp-hình thức tổ chức

* Cô đọc 2 câu trong  bài thơ: “Bé vào lớp một” 
-Hỏi trẻ đó là bài thơ gì? của tác giả nào?
- Bài thơ nói về điều gì?

-Trường tiểu học có gì khác so với trường mầm non? Cảm xúc của bạn nhỏ khi đến trường như thế nào?

- Để được vào lớp 1 con phải làm gì ?

- Giáo dục : trẻ ngoan ngoãn vâng lời thầy cô, chăm học khi vào lớp một

- Cô cho cả lớp đọc lại toàn bộ bài thơ 2 lần
- Cô nhắc nhở trẻ đọc thơ diễn cảm, ngắt nghỉ đúng chỗ
- Mời trẻ tham gia hội thi “ ai gỏi nhất” để chọn ra những bạn có giọng đọc thơ hay nhất, diễn cảm nhất.
-Mời các tổ tham gia

-Cho trẻ nhận xét

-Nhóm đọc thơ diễn cảm

-Cá nhân lên thi đọc thơ diễn cảm

-Cả lớp bình chọn ai là người đọc thơ diễn cảm nhất, hay nhất.
=> Cô chốt lại:

*Củng cố: hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả
3. Kết thúc:
 - Cô nhận xét tiết học và cho trẻ đọc đồng dao ông sảo ông sao chuyển hoạt động 

	Lưu ý 
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 17 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	BÉ TẬP TÔ

Ôn luyện các chữ cái: p,q, h,k 
	1.Kiến thức:

- Trẻ  nhận biết và phát âm chính xác nhóm chữ  p,q,h,k

- Rèn luyện kỹ năng chơi  các TC củng cố chữ cái p,q,h,k
cho trẻ.

2. Kỹ năng : 

- Trẻ nhận biết và phân biệt được chữ cái và nhóm chũ cái p,q,h,k qua đặc điểm

- Rèn luyện phát âm cho trẻ

3. Thái độ  

- Trẻ hứng thú học bài

- GD trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời cô giáo, cất đồ dùng đúng nơi quy định
	*Đồ dùng của cô:
-Đàn có ghi bài hát: lớp chúng mình

-Thẻ chữ cái p,q,h,k *Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ có thẻ chữ p,q,h,k
, giấy A4 có từ chứ chữ cái, bút sáp p,q,h,k
- các bức tranh có hình ảnh và từ chỉ hình tương ứng trong đó có chữ cái p,q,h,k 
	1. Ổn định gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài: “ Lớp chúng mình” 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức
- Cô giới thiệu nhóm chữ cần ôn.Cho trẻ phát âm lại chữ cái p,q,h,k
* Trò chơi luyện tập:

- Trò chơi 1 : Nghe vè đố chữ
+ Cô chia trẻ thành 2 đội sau khi nghe vè đố chữ thì các con thảo luận trong vòng 10 giây đội nào có câu trả lời đúng thì sẽ dành chiến thắng, còn đội nào trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho đội bạn
-Trò chơi 2 : Ghép nét chữ
+ Chia trẻ thành 2 đội chơi nhiệm vụ của các đội lên ghép các nét chữ  cái rời tạo thành chữ  p,q,h,k .Trò chơi là một bản nhạc. Kết thúc bản nhạc đội nào ghép được nhiều đúng đội đó dành chiến thắng.Chơi theo luật tiếp sức
- Trò chơi 3 : Nối chữ 
+Cô cho trẻ lấy rổ đồ chơi có chứa bài tập và  ngồi thành nhóm. Yêu cầu trẻ tìm chữ  p,q,h,k  trong từ nối với chữ cái p,q,h,k 
- Trò chơi 4 : Ai nhanh mắt

+ Chia trẻ làm 3 đội, trẻ tìm và gạch chân chữ cái p,q,h,k
 Cô chuẩn bị 3 bức tranh. Trên mỗi bức tranh có các hình ảnh và từ chỉ hình ảnh tương ứng và có từ giống từ trên nhưng bị thiếu một số chữ cái p,q,h,k. Nhiệm vụ của các con là chọn chữ p,q,h,k phù hơp để điền vào chỗ chấm sao giống với từ hoàn chỉnh ở phía trên. Chơi theo luật tiếp sức. 
-GD trẻ biết cất đồ dùng đúng nơi quy định khi chơi xong
3.Kết thúc: 

- Cô nhận xét tiết học và chơi lộn cầu vồng chuyển hoạt động.

	Lưu ý 
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 2 ngày 20 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	KĨ NĂNG SỐNG

Dạy trẻ kĩ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn 
	1. Kiến thức

 - Trẻ biết một số kỹ năng thoát hiểm khi có cháy.

- Trẻ biết tác dụng của lửa.

- Trẻ biết một số nguyên nhân, cách phòng tránh không để xảy ra hỏa hoạn.

- Trẻ biết dấu hiệu khi xảy ra cháy.

- Trẻ biết cách ứng xử khi gặp nguy hiểm

2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng giao tiếp, trả lời đầy đủ câu

- Rèn sự tự tin, tập trung, chú ý, thích đặt câu hỏi

- Trẻ có một số kỹ năng thoát hiểm cơ bản khi có cháy xảy ra

3. Thái độ

- Trẻ hào hứng, tích cực tham gia vào các hoạt động.
	*Đồ dùng của cô:

  Sắc xô, mõ, đuôi rắn.

  -Powerpoint các hình ảnh và trò chơi


	1/ Ổn định, gây hứng thú: 

- Cho trẻ chơi TC “Rồng rắn lên mây”.Các con vừa chơi TC gì ? Chúng mình vừa xin lửa để làm gì ?

 2. Phương pháp, hình thức tổ chức
 *Tác dụng của lửa
- Lửa có những tác dụng gì ?Lửa để làm gì ?- > Lửa có tác dụng giúp con người đun nấu, giúp con người sưởi ấm khi trời lạnh, giúp con người nhìn thấy ánh sáng khi đêm tối về.

* Tác hại của lửa
- Lửa có tác hại gì?-> Lửa có thể gây cháy nhà, gây bỏng, gây ra hỏa hoạn.

- Hỏa hoạn là gì?Hỏa hoạn là một đám cháy rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người lẫn về của cải đấy.

- Cho trẻ xem powerpoint chú cứu hỏa đến giải đáp các câu hỏi của các bé.

+ Công việc của chú lính cứu hỏa là gì? (dập tắt các đám cháy )

+ Làm thế nào để nhận biết là có cháy?

*Dấu hiệu của cháy
-  Dấu hiệu nhận biết có một vụ hỏa hoạn khi đó ở khu vực cháy có rất nhiều khói, bụi, lửa và tiếng còi báo cháy?
* Những vật gây cháy và cách phòng tránh cháy
- Hỏa hoạn có rất nhiều tác hại như vậy...Vậy những vật nào có thể tạo ra lửa để gây cháy?

- Cho trẻ xem hình ảnh

- Vậy muốn phòng tránh để không xảy ra những vụ hỏa hoạn thì chúng mình phải làm gì?

* Kỹ năng thoát hiểm
- Nếu như chẳng may xảy ra hỏa hoạn thì các con sẽ phải làm gì?

- Xem video

- Tiếp theo sau khi kêu thật to các con phải làm gì?

- Cần lưu ý điều gì khi di chuyển?Vì sao phải đi cầu thang bộ? 

- Nếu nhìn thấy khói phải làm gì?Nếu không có khăn phải dùng gì?

 - Khi di chuyển bị lửa bén vào người chúng mình phải làm gì?

- Khi di chuyển các con có được mang theo đồ dùng hay vật dụng gì không?

+ Các chú lính cứu hỏa đang làm gì?Các chú dùng cái gì để dập lửa?

+ Các chú có dập được đám cháy không?

+ Các con thấy công việc của các chú lính cứu hỏa có nguy hiểm và vất vả không?

- Cho trẻ xem video 

+ Lớp học này bị sao đây?Các cô giáo làm gì? Các bạn nhỏ đang làm gì?

- Còn các con còn bé nên khi xảy ra cháy các con sẽ làm gì? ( Kêu cứu).

+ Con sẽ kêu như thế nào? Có ai có ý kiến khác không?

- Cô KQ: Khi có cháy ngoài việc kêu cứu và làm theo sự hướng dẫn của người lớn thì các con phải lấy khăn, khẩu trang ( nếu có trong túi) đeo vào để không bị hít phải khói và bò, trườn sấp men tường theo hướng có ánh sáng và ra ngoài ,chúng mình nhớ phải di chuyển thật nhanh ra cửa thoát hiểm, không mang theo vật dụng ( Vì lúc này khói và các khí độc đang ở phía trên nếu các con chạy hoặc đi sẽ hít phải khói độc rất dễ bị ngạt thở, nên các con bò thấp, trườn sẽ hít được khí oxi sát mặt đất).

*Ôn luyện- thực hành kỹ năng thoát hiểm.

-TC1 : Ai nhanh nhất.
+ Cô đưa ra tình huống, đội nào có tín hiệu sắc xô trước đội đó sẽ dành quyền trả lời. Đội nào có câu trả lời đúng đội đó sẽ được một phần quà.

TC2 : Thực hành kỹ năng thoát hiểm

- Giả sử có 1 đám cháy ở góc lớp, các con sẽ làm gì? + Các con sẽ bò như thế nào?( Bò trật tự, không được chạy, bò theo hàng, bò men theo tường)

+ Chúng mình cùng thực hành cách bò thoát hiểm. Khi tiếng còi lần thứ 1 của cô cất lên các con bắt đầu bò. Tiếng còi lần thứ 2 cất lên các con tập hợp ở sảnh để điểm danh quân số

-Cô nhận xét và khen trẻ.
3. Kết thúc :

Nhận xét giờ học và cho trẻ chơi :lộn cầu vồng để chuyển hoạt động

	Lưu ý 
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ 3 ngày 21 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	TOÁN

Ôn nhận biết, phân biệt khối cầu-  khối trụ, khối vuông- khối chữ nhật 
	1. Kiến thức:

-Củng cố  nhận biết, gọi tên, phân biệt khối cầu- khối trụ; khối vuông - khối chữ nhật thông qua các trò chơi.
2. Kĩ năng:
- Luyện kỹ năng nhận biết, phân biệt, ghi nhớ có chủ định.
- Luyện kỹ năng hợp tác khi tham gia hoạt động nhóm thông qua các trò chơi.
- Luyện cho trẻ 1 số kỹ năng xếp hình, tạo hình với các hình khối.
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết khi tham gia các hoạt động tập thể.
	*Đồ dùng của cô và trẻ:

- Đàn, hệ thống câu hỏi

- Mỗi trẻ một rổ đồ chơi các khối trụ, tròn, vuông, tam giác, chữ nhật. 
	1. Ổn định tổ chức:
-  Cho trẻ hát bài Cháu vẫn nhớ trường mầm non

2. Phương pháp-hình thức tổ chức

*Ôn nhận biết, gọi tên khối cầu- khối trụ; khối vuông - khối chữ nhật
- Cô đưa hộp quà đựng các khối. Cho trẻ gọi tên từng khối trong hộp quà.

* Ôn phân biệt khối cầu- khối trụ; khối vuông -khối chữ nhật
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “ Bé chọn đúng” với những chiếc túi kỳ lạ.

+ Khối cầu:
- Chọn khối lăn được về mọi phía.

- Vì sao không nhìn thấy mà các con có thể chọn được khối cầu?

- Cô cho trẻ cùng sờ khối và lăn khối.

+ Khối trụ:

- Chọn khối có thể lăn được về 2 phía, chồng lên nhau được..

- Cho trẻ nêu đăc điểm của khối trụ.

- Cho trẻ lăn và trượt khối.Khối cầu và trụ khối nào có thể xếp chồng được lên nhau? Cho trẻ quay mặt vào nhau lấy khối trụ  xếp chồng.

+ Khối vuông:
- Chọn khối có 6 mặt đều là hình vuông.

- Cho trẻ đếm mặt  khối vuông.

+ Khối chữ nhật:
- Cô đọc câu đố:“ Tôi có 6 mặt….  Có ai đoán được tên tôi là gì?”
-Cho trẻ đếm số mặt của khối.Khối vuông và khối chữ nhật có đặc điểm gì?

-Cho trẻ chơi với khối vuông và khối chữ nhật

* TC1: Thử tài khéo léo
- Cách chơi:

  + Lượt chơi thứ nhất: Lăn khối qua chướng ngại vật theo đường dích dắc.

+ Đội 1: chọn khối lăn được về mọi phía

+ Đội 2: chọn khối lăn được 2 phía

- Cô kiểm tra kết quả sau khi 2 đội chơi.

 + Lượt chơi thứ hai: Chuyển khối bằng bụng.

+ Luật chơi: Với 1 bản nhạc đội nào chuyển được nhiều khối đúng yêu cầu và khi di chuyển không chạm vào chướng ngại vật thì đội đó thắng cuộc.

- Yêu cầu trò chơi:

     + Đội 3: chọn khối có 6 mặt là hình vuông

     + Đội 4: chọn khối có 6 mặt là hình chữ nhật

- Sau khi 2 đội thực hiện xong, cô kiểm tra kết quả. Nhận xét tuyên dương 4  đội chơi.

*TC2: Khu vui chơi của bé
- Cách chơi: Trẻ sử dụng các khối cầu, trụ, vuông, chữ nhật để tạo thành khu vui chơi.

- Yêu cầu:

  + Nhóm bạn trai, gái: Gắn các khối vuông và khối chữ nhật vào đúng các ô trống trên bức tường xốp, sử dụng các vật liệu để tạo thành khu vui chơi.

3.Kết thúc: 

- Cô nhận xét tiết học và chi chi chành chành chuyển hoạt động.

	Lưu ý 
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ 4 ngày 22 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	PTVĐ

VĐCB: Bật chụm tách chân qua 7 ô

TCVĐ: chuyền bóng
	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên vận động.

 -Hình thành kĩ năng bật chụm tách chân qua 7 ô
- Biết tên trò chơi, biết cách chơi

2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng bật chụm tách chân qua 7 ô, tiếp đất bằng 2 nửa bàn chân trên.
-Có kĩ năng chơi truyền bóng.

-Phát triển tố chất nhanh nhẹn khéo léo

3. Thái độ

-Trẻ hứng thú với bài tập.Trẻ biết tâp thể dục thương xuyên sẽ có cơ thể khỏe mạnh 
	Đồ dùng của cô và trẻ

- các vòng thể dục
- Bóng to: 4 quả 
- Xắc xô, vạch xuất phát, vạch đích

- Nhạc khởi động: bé khỏe bé ngoan và nhạc BTTTC: thật đáng yêu loa,máy tính
-2 đích đứng
-Trang phục cô và trẻ gọn gàng phù hợp cho cử động
	1/ Ổn định, gây hứng thú: 

- Cô trò chuyện với trẻ ý nghĩa của việc tập thể dục
 2. Phương pháp, hình thức tổ chức
 a/Khởi động:  Cho trẻ đi khởi động theo nhạc. Kết hợp các kiểu đi, chạy sau đó về 2 hàng dọc, điểm số 1-2 đến hết, cho trẻ số 2 bước sang phải (trái) 1-2 bước, 

b/Trọng động: * BTPTC :
- Tay :hai tay đưa ra phía trước, đưa lên cao ( 2x8)
- Chân : bước chân ra phía trước rồi khụy gối ( 4x8)

- Bụng: tay lên cao cúi gập người rồi tay chạm mũi chân (2x8)

-Bật : bật chụm tách chân ( 2x8)

*VĐCB: Bật chụm tách chân qua 7 ô
- Cô giới thiệu vận động: 
- Cô làm mẫu: +Lần 1: cô làm mẫu không phân tích

+ Lần 2 -phân tích:.
 -Gọi 1 trẻ lên tập thử . Cô cho trẻ nhận xét- cô nhận xét 
- Tổ chức cho trẻ luyện tập
+ Lần 1: lần lượt 2 trẻ ở hai hàng  luyện tập. 

+ Lần 2: lần tượt 2- 4 trẻ luyện tập( cô bao quát,nhận xét động viên, sửa sai)

+Lần 3: Cô cho trẻ tập dưới hình thức nối tiếp giữa các tổ.

*Củng cố:Các con vừa được học vận động gì? Mời 1 trẻ lên tập lại

* TC: chuyền bóng. Cô phổ biến cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi

-Nhận xét sau mỗi lần chơi
-GD: Trẻ biết tâp thể dục thường xuyên sẽ có cơ thể khỏe mạnh 

c/ Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp
3/ Kết thúc :
 Nhận xét tiết học và cho trẻ chơi trò chơi nu na nu nống chuyển hoạt động

	Lưu ý 
	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ 5 ngày 23 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	LQCV

Ôn luyện chữ cái: v,r,s,x

	1.Kiến thức:

- Trẻ  nhận biết và phát âm chính xác nhóm chữ  v,r,s,x

- Rèn luyện kỹ năng chơi  các TC củng cố chữ cái v,r,s,x
cho trẻ.

2. Kỹ năng : 

- Trẻ nhận biết và phân biệt được chữ cái và nhóm chũ cái v,r,s,x qua đặc điểm

- Rèn luyện phát âm cho trẻ

3. Thái độ  

- Trẻ hứng thú học bài

- GD trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời cô giáo, cất đồ dùng đúng nơi quy định
	*Đồ dùng của cô:
-Đàn có ghi bài hát: Yêu Hà Nội

-Thẻ chữ cái v,r,s,x
*Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ có thẻ chữ v,r,s,x
, giấy A4 có từ chứ chữ cái, bút sáp v,r,s,x
- các bức tranh có hình ảnh và từ chỉ hình tương ứng trong đó có chữ cái v,r,s,x

	1. Ổn định gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài: “ Yêu Hà Nội” 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức
- Cô giới thiệu nhóm chữ cần ôn.Cho trẻ phát âm lại chữ cái v,r,s,x
* Trò chơi luyện tập:

- Trò chơi 1 : Thi  xem ai  nhanh
+ Cô chia trẻ thành 2 đội sau khi nghe vè đố chữ thì các con thảo luận trong vòng 10 giây đội nào có câu trả lời đúng thì sẽ dành chiến thắng, còn đội nào trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho đội bạn
-Trò chơi 2 : Ghép nét chữ
+ Chia trẻ thành 2 đội chơi nhiệm vụ của các đội lên ghép các nét chữ  cái rời tạo thành chữ  v,r,s,x. Trò chơi là một bản nhạc. Kết thúc bản nhạc đội nào ghép được nhiều đúng đội đó dành chiến thắng.Chơi theo luật tiếp sức
- Trò chơi 3 : Nối chữ 
+Cô cho trẻ lấy rổ đồ chơi có chứa bài tập và  ngồi thành nhóm. Yêu cầu trẻ tìm chữ  v,r,s,x trong từ nối với chữ cái v,r,s,x
- Trò chơi 4 : Ai nhanh mắt

+ Chia trẻ làm 3 đội, trẻ tìm và gạch chân chữ cái v,r,s,x
 Cô chuẩn bị 3 bức tranh. Trên mỗi bức tranh có các hình ảnh và từ chỉ hình ảnh tương ứng và có từ giống từ trên nhưng bị thiếu một số chữ cái v,r,s,x. Nhiệm vụ của các con là chọn chữ v,r,s,x  phù hơp để điền vào chỗ chấm sao giống với từ hoàn chỉnh ở phía trên. Chơi theo luật tiếp sức. 
-GD trẻ biết cất đồ dùng đúng nơi quy định khi chơi xong
3.Kết thúc: 

- Cô nhận xét tiết học và chơi lộn cầu vồng chuyển hoạt động.

	Lưu ý 
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ 6 ngày 24 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	ÂM NHẠC

NDTT:Dạy hát: Em vào lớp một

NDKH:TC: vũ điệu hóa đá.
	- Kiến thức
+Trẻ biết tên bài hát 
+ Hiểu nội dung bài hát. Biết hát đúng nhạc
- Kỹ năng:

+ Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca bài hát và hát rõ lời
 -Trẻ cảm nhận được giai điệu thể hiện sắc thái  bài hát
- Tham gia trò chơi đúng luật

3/Thái độ:
-Trẻ hứng thú tham gia giờ học  âm nhạc.


	*Đồ dùng của cô:

- Nhạc  bài hát: “em vào lớp 1,”
-Ghế

- Sắc xô, trống ,.
-Hệ thống câu hỏi

-Loa, máy tính , nhạc TC vũ điệu hóa đá
	1/ Ổn định tổ chức:
 

- Cô cho trẻ hát “ tạm biệt búp bê thân yêu”. Trò chuyện về trường tiểu học
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Dạy hát: 
-Cô giới thiệu tên bài hát:Em vào lớp 1
+Cô hát lần 1 kết hợp nhạc: Cô hát chính xác, đúng giai điệu, lời ca thể hiện sắc thái bài hát kết hợp điệu bộ cử chỉ

+Hỏi trẻ tên bài hát

+Cô hát lần 2: Kết hợp với đàn. Cô giảng nội dung bài hát: 
-Dạy trẻ hát:
-Cô đánh các nốt trên đàn cho trẻ luyện giọng trước khi hát.

-Cô bắt giọng cho cả lớp hát cùng cô 3-4 lần ( cô chú ý sửa giai điệu, cao độ trường độ cho trẻ.)
-Mời tổ lên hát kết hợp nhạc remix.

-Mời nhóm lên đọc ráp bài : Em vào lớp 1
- Mời ca sĩ lên biểu diễn.

-Khi hát bài hát này con có cảm xúc gì?

-Cho trẻ hát to,nhỏ,nối tiếp theo hiệu lệnh của cô.
- Cả lớp hát lại bài hát theo nhạc cùng cô.( chia 2 bè : 1 bè hát giai điệu, 1 bè hát vocal)

=> GD trẻ ngoan , biết lễ phép, vâng lời cô giáo.
* Trò chơi: Vũ điệu hóa đá
-Cô phổ biến  cách chơi, luật chơi. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

3/ Kết thúc:
-Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và cho trẻ  đọc đồng dao dung dăng dung dẻ chuyển hoạt động khác

	Lưu ý 
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 2 ngày 27 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	TẠO HÌNH

Vẽ theo ý thích
( tiết ý thích)
	* Kiến thức:

-  Trẻ biết sử dụng những KN đã học và trí tưởng để vẽ tranh về cảnh đẹp quê hương.
- Biết sử dụng màu để tô tạo thành bức tranh đẹp có bố cục hợp lí, sáng tạo
  * Kỹ năng:

 -Luyện các KN vẽ các nét cong tròn, nét xiên, nét thẳng.
- Luyện KN cầm bút, tô màu và ngồi đúng tư thế.
- Rèn luyện và phát triển khả năng tư duy, trí tưởng tượng 
* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia các HĐ . GD trẻ biết yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước.
	*Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh về một số cảnh đẹp quê hương, tranh mẫu vẽ cảnh đẹp về quê hương, nhạc nền các bài hát về chủ đề quê hương, đất nước. -Que chỉ.

-Loa ,máy tính
*Đồ dùng của trẻ:

-Giấy A4, bút màu, bàn ghế.
	1. Ổn định tổ chức: 

- Cho trẻ hát bài “ Quê hương tươi đẹp” Các con vừa hát bài gì ? Quê hương của chúng ta có những cảnh đẹp  nào ?  
- Giao nhiệm vụ : vẽ theo ý thích
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại về một số tranh vẽ ( Lăng Bác, chùa một cột, tháp rùa)
- Cô giới thiệu từng bức tranh.
+ Các con nhìn xem  bức tranh cô vẽ cảnh gì ? 
+ Trong tranh cô vẽ những gì ?
+ Cô vẽ tháp rùa, chùa một cột…như thế nào ?Cô tô màu như thế nào?
+ Con nhận xét gì về bố cục bức tranh?=>Cô khái quát nội dung bức tranh: 
* Hỏi ý tưởng trẻ
 + Con thích vẽ cảnh đẹp gì ?Vì sao?
 + Con dùng nét gì để vẽ ?Vẽ như thế nào và chọn màu gì để tô?
 - Cô gợi ý thêm: Để bức tranh thêm sinh động và có nhiều sáng tạo, các con có thể vẽ thêm ông mặt trời, cỏ, cây, hoa…
 *Trẻ thực hiện:

-Cô quan sát và hướng dẫn, khuyến khích , động viên trẻ lựa chọn màu, sắp xếp bố cục tranh để tạo sản phẩm.
*Trưng bày sản phẩm:Cho cả lớp trưng bày và nhận xét sản phẩm.

* Củng cố: Các con vừa được vẽ cái gì?

 - Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm của bạn. 
- Mời 1 trẻ lên giới thiệu về bài của mình.=> Cô nhận xét chung

=> GD: Trẻ biết yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước.
3. Kết thúc :
 -Nhận xét tiết học và cho trẻ hát bài “yêu hà Nội” và đi ra ngoài

	Lưu ý 
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 3  ngày 28 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	TOÁN

 Ôn luyện sắp xếp theo quy tắc a-bb-c 
	1. Kiến thức

Trẻ xác định được số loại đối tượng trong 1 chu kỳ,thứ tự các đối tượng trong 1 chu kỳ và số lượng mỗi loại chu kỳ.

- Nhận biết được quy luật sắp xếp theo quy tắc a-bb-c
2. Kỹ năng

- Trẻ tìm được quy luật và biết được sự sắp xếp tiếp theo.

- Trẻ mạnh dạ tự tin nói được quy tắc sắp xếp rõ ràng mạch lạc.

3. Thái độ

- Hứng thú học bài

- Có ý thức , nề nếp trong giờ học
	* Đồ dùng của cô
 - Thẻ chữ a-bb-c

-Lô tô quần, áo, mũ.

-Máy tính, powerpoint trò chơi
: * Đồ dùng của trẻ

 - Lô tô quần,áo,mũ. 

Bé trai,bé gái,cặp sách

-Bảng bài tập
	1/ Ổn định tổ chức: 
Trò chuyện với trẻ về trường tiểu học

2/ Phương pháp hình thức tổ chức:

* Ôn tập nhận biết quy tắc sắp xếp a-bb-c( 1 áo -2 mũ-1 quần)

- Ai có nhận xét gì về cách sắp xếp trên?

+ Có những loại đồ dùng cá nhân nào?

+ Trong 1 chu kỳ loại đồ dùng nào xếp thứ nhất?

+ Loại ĐD nào xếp thứ 2? Loại ĐD nào xếp thứ 3?

+ Trong 1 chu kỳ loại ĐD xếp thứ nhất có mấy ĐD?

+ Loại ĐD xếp thứ 2 có mấy? Loại ĐD xếp thứ 3 có mấy?

Các loại ĐD trên được sắp xếp theo quy tắc gì?

Cô khái quát: Đó là cách sắp xếp theo quy tắc: a-bb-c( 1 áo -2 mũ-1 quần)
*Trò chơi 1: Ô số bí ẩn
- Trên màn hình có các ô số, sau mỗi ô số có một cách sắp xếp theo 1 QT, khi cô mở ô số đó ra các đội hãy QS xem cách sắp xếp đó theo QT nào, đội nào có tín hiệu nhanh hơn sẽ thật được quyền trả lời câu hỏi
* Trò chơi: Ai giỏi nhất

- Trẻ chia 2 nhóm. Mỗi nhóm có 1 bảng bài tập với các dãy sắp xếp theo các quy luật khác nhau. Trẻ QS và nối dãy sắp xếp với quy tắc tổng quát ở giữa.Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc, nhóm nào làm nhanh ,nhiều kết quả đúng sẽ thắng 

- Cô và trẻ cùng nhận  xét các kết quả

* Trò chơi 2: Chung sức
Trẻ chia về 2 đội, mỗi đội có 1 chiếc bảng trên chiếc bản có các dãy sắp xếp. Chu kì đầu tiên đã hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của trẻ là tìm và gắn các lô tô hoàn chỉnh các chu kì còn lại của dãy sắp .Thời gian chơi là 1 bản nhạc khi kết thúc bản nhạc đội  nào gắn đúng và nhiều hơn sẽ chiến thắng

3/Kết thúc :

-Nhận xét tiết học , chuyển hoạt động.

	Lưu ý 
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 29 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	KHÁM PHÁ
Một số con vật sống ở biển 
	1. Kiến thức 

 -Trẻ biết đặc điểm riêng, cấu tạo, môi trường sống, vận động, ích lợi của một số con vật sống dưới biển.
- Trẻ biết so sánh sự giống và khác nhau của một số con vật sống dưới biển.
2. Kỹ năng

- Rèn KN quan sát, so sánh theo đặc điểm cấu tạo của các con vật sống dưới biển
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Phát triển ở trẻ khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
3. Thái độ  

- Trẻ hứng thú học bài

- GD trẻ bảo vệ môi trường , không vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm nước biển.
	* Đồ dùng của cô

- Tranh và từ có chữ cái e,ê “ cái chén, cái ghế

- Thẻ chữ cái: e,ê

- Bảng gài,que chỉ

* Đồ dùng của trẻ

- Thẻ chữ e,ê

-Bảng

- Các hình ảnh có chữ cái xung quanh lớp học


	1. Ổn định gây hứng thú:

-Cho trẻ  hát bài "Bé yêu biển lắm". Ở biển có những con vật gì sinh sống?
+ Mời trẻ  tham gia chương trình "Bé thích khám phá" về các loài sống dưới biển 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức 

Cô chia lớp thành 3 nhóm để quan sát tìm hiểu 1 số con vật sống dưới biển
+ Nhóm 1: quan sát con cá lục. Nhóm 2: Quan sát con tôm. Nhóm 3: QS con cá mực
- Từng nhóm trẻ quan sát, khám quá. Sau đố cô đi đến từng nhóm và hỏi trẻ.

+ Nhóm con khám phá con vật gì?

+ Nó có đặc điểm gì? (Màu sắc, hình dáng, thức ăn, có ích với con người, vì sao?)

- Đại diện từng nhóm trình bày sự hiểu biết của mình về con vật được quan sát

* Nhóm 1: Quan sát con cá lục.
+ Các bạn ở nhóm 1 khi quan sát  con  cá thì cá  có đặc điểm gì? 

+ Cô có con gì đây? Cá có những đặc điẻm gì nào?

+ Nếu không có nước thì cá sẽ như thế nào?

+ Con biết các món ăn nào được chế biến từ cá? Cá giàu chất gì?

+ Cô KQ: Cá sống trong môi trường nước mặn, cá có 3 phần: Phần đầu, phần mình và phần đuôi.  Phần đầu có mắt, mềm, mang cá. Phần thân có mình,có vây và phần đuôi. Cá được chế biến thành các món ăn như cá kho,nấu. Trong cá rất giàu chất đạm.

* Nhóm 2: Quan sát con cá mực
- Cô đọc câu đố về con cá mực
+Cá mực có gì đặc biệt ? Nó sống ở đâu?Có mấy phần ?Miệng cá mực ở đâu ? 
Cá mực được chế biến thành những món ăn gì? Mực giàu chất gì?

- Cô cho trẻ QS những hình ảnh về con cá mực 
- Cô KQ lại: Cá mực là loại động vật không xương sống, cơ thể chia làm 2 phần: đầu và thân. .Phần đầu có 8-10 tay với những hàng giác bám, tay xúc giác dài hơn thân. Miệng ở dưới bụng.Mực được chế biến thành món ăn như mực xào dưa, mực xào thập cẩm, … trong mực có nhiều chất đạm, canxi

 * Nhóm 3: Quan sát con tôm
+  Cho trẻ nói về đặc điểm của con Tôm  (có 2 mắt ở đầu, có râu, có nhiều chân, di chuyển bằng cách bật, sống trong môi trường nước,)

+ Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con tôm trên máy tính nhé.

  Con tôm có mấy mắt nhỉ? Có nhiều chân không? Chúng di chuyển bằng cách nào? Tôm chế biến thành những món ăn gì? Trong thịt tôm có nhiều chất gì?
- Cô khái quát lại cho trẻ nghe

- Giáo dục: Trong tôm cua có nhiều chất đạm, canxi,  cá có nhiều chất đạm vì vậy khi ăn các bạn nhớ ăn hết xuất nhé.

* Mở rộng:
- Cô cho trẻ kể về các con vật khác cũng sống ở dưới biển mà trẻ biết

+ Trẻ kể đến đâu, cô cho trẻ xem hình ảnh trên máy tính

*So sánh
- Cô hỏi trẻ vừa khám phá các con vật nào? (Trẻ kể các con vật nào thì cô mở powerpoint con vật đó lên). Cho trẻ chơi TC "Con gì biến mất". Cho trẻ so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa con cá và con cua

3. Kết thúc: 
-Cô nhận xét và cho trẻ chơi lộn cầu vồng chuyển hoạt động

	Lưu ý 
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 30 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học

	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	VĂN HỌC

Ôn truyện: vì sao nước biển mặn
	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên truyện, nhớ tên các nhân vật,  nhớ nội dung của câu chuyện: 
-Nhớ trình tự của chuyện, ngữ điệu của các nhân vật
2.Kỹ năng

- Trẻ chú ý nghe cô kể chuyện
- Trẻ biết trả lời đủ câu, rõ lời, mạch lạc
- Nhận xét được tính cách của nhân vật.
-Trẻ tập kể lại chuyện

3. Thái độ

- Trẻ hào hứng học bài
	*Đồ dùng của cô:

- Đàn ghi nhạc bài hát: mời bé yêu biển lắm
- Máy tính, powerpoint minh họa , video truyện

-Cô thuộc truyện, xác định giọng điệu của các nhân vật
- Hệ thống câu hỏi

*Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ 1 ghế.
 
	1/ Ổn định tổ chức:

 -Cho trẻ hát: “bé yêu biển lắm” .
-Trò chuyện về biển
2/ Phương pháp,hình thức tổ chức:

-Cô kể cho trẻ nghe 1 đoạn chuyện: vì sao nước biển lại mặn kết hợp nét mặt cử chỉ,điệu bộ

- Hỏi trẻ đó là nội dung trong câu chuyện gì?
-Trong truyện cô vừa kể có những nhân vật nào? 
-Cô kể cho trẻ nghe lần 2 kết hợp powerpoint minh họa.

-Đàm thoại, giúp trẻ hiểu nội dung truyện:

+Cô kể cho các con nghe chuyện gì? 
+Trong truyện có những nhân vật nào?

+Y-Ya-Nich là người như thế nào?

+ Y-Ya-Nich được nhà vua tặng báu vật gì ?
+Điều gì đã xảy ra khi Y-Ya-Nich cho bạn mượn báu vật là cối xay thần ?

+Cối xay thần đã xay ra gì trên thuyền? 
+Thuyền trưởng đã làm gì khi trên thuyền đầy muối ?
+Vì sao nước biển lại mặn?
=> Cô khái quát lại :
-Cho trẻ chơi: sắp xếp tranh theo nội dung câu chuyện.
-Dạy trẻ tập kể lại chuyện .
-Củng cố: Hỏi lại trẻ tên bài học

3. Kết thúc :
-Cô nhận xét và cho trẻ chơi TC: gia đình ngón tay để chuyển hoạt động

	Lưu ý 
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020
	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	BÉ TẬP TÔ

Ôn luyện các chữ cái trong bộ chữ cái tiếng vệt


	1.Kiến thức:

- Trẻ  nhận biết và phát âm chính xác các chữ cái trong bảng chữ cái

- Rèn luyện kỹ năng chơi  các TC củng cố chữ cái đã học
cho trẻ.

2. Kỹ năng : 

- Trẻ nhận biết và phân biệt được chữ cái đã học qua đặc điểm

- Rèn luyện phát âm cho trẻ

3. Thái độ  

- Trẻ hứng thú học bài

- GD trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời cô giáo, cất đồ dùng đúng nơi quy định
	*Đồ dùng của cô:
-Đàn có ghi bài hát: Bé yêu biển lắm
-Bộ thẻ chữ cái 
*Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ có thẻ chữ, giấy A4 có từ chứa chữ cái, bút sáp 
	1. Ổn định gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài: “ abc vui từng giờ” .
-Trò chuyện với trẻ về các chữ cái.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
- Cô giới thiệu các chữ cần ôn trong bảng chữ cái

- Cho trẻ phát âm lại chữ cái trong bảng chữ cái.
- Cả lớp phát âm

-Tổ phát âm

- Cá nhân nhận biết và phát âm các chữ cái.

-Cô bao quát- sửa sai cho trẻ.
* Trò chơi luyện tập:

- Trò chơi 1 : Thi  xem ai  nhanh
+ Cô chia trẻ thành 2 đội sau khi nghe vè đố chữ thì các con thảo luận trong vòng 10 giây đội nào có câu trả lời đúng thì sẽ dành chiến thắng, còn đội nào trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho đội bạn
-Trò chơi 2 : Ai khéo nhất
+ Trẻ ngồi hình chữ u,làm theo yêu cầu của cô để tạo thành chữ; Cô nói chữ  – trẻ đưa 2 tay thành vòng tròn, chữ x trẻ đan chéo 1 tay...
- Trò chơi 3 : Nối chữ 
+Cô cho trẻ lấy rổ đồ chơi có chứa bài tập và  ngồi thành nhóm. Yêu cầu trẻ tìm chữ  theo yêu cầu của cô trong từ nối với chữ cái yêu cầu.
=> GD trẻ chăm ngoan, vâng lời cô, cất đồ dùng đúng nơi quy định
3.Kết thúc: 

- Cô nhận xét tiết học và chơi lộn cầu vồng chuyển hoạt động.

	Lưu ý 
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI THÁNG 7/2020
I. VỀ MỤC TIÊU THÁNG

1. Các mục tiêu trẻ đã thực hiện tốt.

- Các mục tiêu đưa ra phù hợp với tình hình và đặc điểm của lớp.

- Giáo viên đã dựa vào nhận thức của trẻ để đưa ra những mục tiêu nhằm phát huy tính tích cực của trẻ.

     2. Các mục tiêu  trẻ chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lý do.

- Một số trẻ chưa biết trả lời câu hỏi của cô bằng ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc

-Trẻ chưa có kĩ năng tách gộp nhóm có số lượng 6.

- Lý do: + Trình độ nhận thức chưa đồng đều

              + Một số trẻ chậm phát triển trí tuệ.

 + Trẻ hiếu động chưa chú ý.

3. Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu đề ra và biện pháp giáo dục thêm

	Stt
	Các mục tiêu của tháng
	Những cháu chưa đạt các mục tiêu
	Biện pháp giáo dục

	1
	Phát triển thể chất
	
	Cho trẻ tập nhiều hơn, rèn luyện thêm vào giờ hoạt động ngoài trời, thể dục sáng.

	2
	Phát triển nhận thức
	
	Cung cấp kiến thức cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Động viên trẻ kịp thời khi trẻ làm được, rèn luyện thêm cho trẻ khi chơi góc, hoạt động chiều.

	3
	Phát triển ngôn ngữ
	
	Thường xuyên trò chuyện với trẻ ở giờ đón và trả trẻ. Cho trẻ chơi nhiều ở góc sách truyện. Cô chú ý sửa ngôn ngữ cho trẻ, động viên cháu giao tiếp nhiều hơn với các bạn, trao đổi với phụ huynh để sửa cho cháu.

	4
	Phát triển tình cảm- xã hội
	
	Nhắc nhở trẻ đi học đều, đúng giờ để cháu tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp. Trò chuyện nhiều với trẻ, thường xuyên để trẻ tự biết thể hiện thái độ của mình với bạn.

Trao đổi kết hợp với phụ huynh để kết hợp phát triển cho trẻ.

	5
	Phát triển thẩm mỹ
	
	Tạo điều kiện đê trẻ rèn thêm kỹ năng tạo hình trong giờ hoạt động góc, hoạt động chiều, khen ngợi động viên trẻ để trẻ tích cực tham gia vao hoạt động và phát huy kha năng của mình tốt hơn.


 II. VỀ NỘI DUNG CỦA THÁNG.

 1. Các nội dung trẻ đã thực hiện tốt:

 - Các nội dung giáo viên đưa ra đã phù hợp với trẻ.

 - Các nội dung gần gũi với trẻ, kích thích được tính tò mò ham hiểu biết của trẻ.

 2. Các nội dung trẻ chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lý do:

 - Tách gộp nhóm có số lượng 6 thành 2 phần
 - Lý do: + Vì một số trẻ chậm phát triển về trí tuệ
 + Một số trẻ hay nghỉ học
+Một số trẻ hiếu động chư chú ý
 III. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNG

 1. Về hoạt động có chủ đích:

 - Các hoạt động có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ.

 + Giờ phát triển thể chất: - VĐ: Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc –ném trúng đích đứng
 + Giờ phát triển ngôn ngữ: - Thơ :chiếc bóng, truyện: Giấc mơ kì lạ. LQCV: e,ê,u,ư
 + Giờ phát triển thẩm mỹ: -  TH: vẽ chân dung bạn thân
 - VĐMH : nắm tay thân thiết, thật đáng yêu. DH: Bạn có biết tên tôi
 2. Về việc tổ chức chơi trong lớp:

 - Số lượng góc chơi: 5 góc chơi

 - Những lưu ý để việc tổ chức cho trẻ chơi trong lớp được tốt hơn:

 + Cần rèn thêm kỹ năng chơi cho trẻ ở góc phân vai: Thỏa thuận khi chơi, phân vai chơi phù hợp

 + Trong khi trẻ chơi cần khuyến khích trẻ giao lưu giữa các góc chơi.

 + Rèn cho trẻ thói quen cất đồ chơi gọn gàng và đúng vị trí.

 3. Về việc tổ chức chơi ngoài trời:

 - Số  lượng các buổi chơi đã được tổ chức: 24 buổi

 - Những lưu ý để buổi chơi ngoài trời được tốt hơn:

 + Khi ra chơi cô nhắc nhở trẻ đi nhẹ nhàng, không chạy tránh vấp ngã ..

 + Nhắc nhở trẻ nhường nhịn và biết xếp hàng lần lượt chờ đến lượt.

 IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý.

 1. Về sức khỏe của trẻ: 

 - Một số trẻ có sức khỏe kém: Nhật Anh, Khánh Linh, 
 2. Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu , đồ chơi, lao động của trẻ:

 - Trang trí môi trường phù hợp với sự kiện ngày 20/10
 - Một số cháu kĩ năng tự phục vụ chưa tốt: Đình Phong
 V. MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG ĐỂ VIỆC TRIỂN KHAI THÁNG SAU ĐƯỢC TỐT HƠN.

 - Quan tâm đến trẻ chậm, trẻ hiếu động, có kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp.
 -Xây dựng thêm giáo án điện tử cho môn học: Âm nhạc, Toán
 -Tuyên truyền với phụ huynh về một số bệnh thường gặp và cách phòng tránh khi thời tiết chuyển mùa.

 -Sưu tầm nhiều nguyên liệu mở để cho trẻ làm cho các góc chơi

 -Nâng cao nghệ thuật lên tiết để thu hút trẻ tham gia vào hoạt động

VI. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết,  phát âm chính xác các chữ cái a,ă,â

 - Tìm được chữ cái a,ă,â trong từ, gạch chân chữ cái a,ă,â trong từ

-Trẻ biết cách tô chữ a,ă,â theo chiều mũi tên màu đỏ, tôtrùng khít với đường chấm mờ.

2. Kỹ năng: 
- Rèn trẻ biết phát âm chính xác các chữ cái a,ă,â
 - Luyện kĩ năng cầm bút.kĩ năng tô chữ cho trẻ

-Rèn luyện sự khéo léo của các ngón tay

-Trẻ ngồi đúng tư thế
3. Thái độ:

- Trẻ  hứng thú tham gia hoạt động học tập.


	Đồ dùng của cô:
-Hộp có chứa chữ cái

-3 ngôi nhà có chứa chữ cái a,ă,â
- Thẻ chữ cái: a,ă,â
- Bảng to có kẻ các dòng kẻ để cô tô mẫu chữ cái a,ă,â
Đồ dùng của trẻ:
-Bàn,ghế

-Vở bé LQCV

-Bút chì

-Sáp màu
	1/ Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ hát bài “ Đôi bàn tay”.

2/ Phương phap, hình thức tổ chức
a. Ôn chữ cái a,ă,â:

-Cho trẻ chơi TC: Chiếc hộp diệu kì.
+Cô mời 1 trẻ lên bịt mắt, lấy 1 chữ cái trong hộp và đoán xem đó là chữ cái gì?

- Cô cho trẻ đọc lại và giới thiệu chữ cái : a,ă,â
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Tìm nhà. 
Cô cho trẻ lấy 1  trong ba chữ cái a,ă,â. Nhiệm vụ của trẻ đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà trẻ có chữ cái nào sẽ về nhanh nhà có chứa chữ cái đó.

- Cho trẻ đọc lại các ngôi nhà chứa chữ cái a,ă,â.

b. Tập tô chữ a,ă,â viết thường

-Cô cho trẻ mở vở bé làm quen CC,CV đọc và tìm chữ cái a,ă,â trong các từ “lạc đà”, “ sa mạc”, “ gấu trắng Bắc Cực” và tô chữ a,ă,â in rỗng

-Cho trẻ gạch chân chưc cái a,ă,â trong các từ dưới hình vẽ

*Tập tô chữ a:

-Cho trẻ đọc chữ a.

-Cô dùng bút tô màu chữ a trên đường kẻ ngang. Vừa tô cô vừa phân tích: Chữ a tô một nét cong tròn khép kín và tô một nét móc ngược bên phải sát nét cong tròn khép kín. Cô đặt bút từ dấu chấm, tô theo chiều mũi tên và tô trùng khít lên nét chấm mờ

-Nhắc nhở trẻ ngồi và cầm bút đúng khi tô

*Tập tô chữ ă:

-Cho trẻ đọc chữ ă.

- Cô dùng bút tô màu chữ ă trên đường kẻ ngang.

- Cô dùng bút tô màu chữ ă, vừa tô vừa hướng dẫn cách tô

- Cho trẻ thực hành tô chữ ă

- Cô nhắc trẻ tư thế ngồi,cách cầm bút đúng trước khi tô.

*Tập tô chữ â:( tương tự chữ a,ă)
-Khi trẻ thực hiện cô quan sát ,hướng dẫn trẻ còn lúng túng, chỉnh tư thế ngồi, cách cầm bút cho trẻ

* Củng cố: Hỏi trẻ hôm nay các con vừa được tập tô chữ gì?.

3. Kết thúc:
-Nhận xét tiết học và hát bài bàn tay nhỏ xíu chuyển hoạt động.


	LQCV
u,ư

	1. Kiến Thức
-  Trẻ nhận biết và phát âm chính xác chữ cái u,ư

2. Kỹ năng
- Nhận ra âm và chữ u,ư  trong các tiếng, từ có nghĩa.

 - So sánh sự giống nhau và khác nhau của chữ cái u,ư

3. Thái độ
- Trẻ  hứng thú tham gia hoạt động học tập.


	* Đồ dùng của cô
- Tranh vẽ cái tủ, cái giường dưới tranh có từ: tủ gỗ, Cái giường

- các chữ cái rời ghép thành từ: tủ lạnh, cái giường

- Bảng gài

- Thẻ chữ u,ư

- Các nét chữ cơ bản.

* Đồ dùng của trẻ
- Bảng to 2 cái

- Bài thơ: Cây dừa

-Lô tô chữ cái u,ư
	1/ Ổn định gây hứng thú:
 Cô cùng trẻ hát bài: Nhà của tôi
- Cô cùng trẻ ngồi trò chuyện với trẻ về các đồ dùng trong ngôi nhà
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
2.1 Cho trẻ làm quen với chữ cái u,ư

- Cô giới thiệu tranh : cái tủ. Dưới bức tranh cái tủ cô có từ :cái tủ
- Cô đọc từ dưới tranh

- Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh. 

- Giới thiệu chữ mới.

-Làm quen chữ u

 - Cô phát âm  mẫu 3 lần

- Cả lớp phát âm 2-3 lần.

- Tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

- Cô sửa cách phát âm cho trẻ.Cho trẻ nhận xét nét chữ

- Cô nói đặc điểm của chữ u: Chữ u gồm có 2 nét, 1 nét móc ngược và 1 nét thẳng

- Giới thiệu chữ in thường, chữ viết thường.

- Làm quen chữ : ư ( tương tự như chữ u)

-So sánh chữ u,ư

- Cho trẻ so sánh sự khác và giống nhau giữa chữ cái u,ư

- Cả lớp phát âm lại 2 chữ u,ư. Cho cá nhân phát âm

 2.2 Luyện tập: 

-TC1: Thi xem ai nhanh

-TC2 : Tìm chữ cái trong bài thơ

* Củng cố: Hỏi trẻ tên bài học.

3. Kết thúc:Cô nhận xét tuyên dương  đọc đồng dao đi cầu đi quán

chuyển hoạt động


	LQCV
TTCV: o,ô,ơ


	1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết,  phát âm chính xác các chữ cái o,ô,ơ

 - Tìm được chữ cái o,ô,ơ  trong từ, gạch chân chữ cái o,ô,ơ trong từ

-Trẻ biết cách tô chữ o,ô,ơ theo chiều mũi tên màu đỏ, tôtrùng khít với đường chấm mờ.

2. Kỹ năng: 
- Rèn trẻ biết phát âm chính xác các chữ cái o,ô,ơ
 - Luyện kĩ năng cầm bút.kĩ năng tô chữ cho trẻ

-Rèn luyện sự khéo léo của các ngón tay

-Trẻ ngồi đúng tư thế
3. Thái độ:

- Trẻ  hứng thú tham gia hoạt động học tập.
	Đồ dùng của cô:
-Hộp có chứa chữ cái

-3 ngôi nhà có chứa chữ cái o,ô,ơ
- Thẻ chữ cái: o,ô,ơ
- Bảng to có kẻ các dòng kẻ để cô tô mẫu chữ cái o,ô,ơ
- Thẻ chữ o,ô ơ
Đồ dùng của trẻ:
-Bàn,ghế

-Vở bé LQCV

-Bút chì

-Sáp màu
	1/ Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ đọc bài thơ “ Xòe tay”.

2/ Phương phap, hình thức tổ chức
a. Ôn chữ cái o,ô,ơ:

-Cho trẻ chơi TC1: Chiếc hộp diệu kì. Mời 1 trẻ lên bịt mắt, lấy 1 chữ cái trong hộp và đoán xem đó là chữ cái gì?

- Cô cho trẻ đọc lại và giới thiệu chữ cái : o,ô ơ.

- Trò chơi 2: Tìm nhà. .Cô cho trẻ lấy 1  trong ba chữ cái o,ô,ơ. Nhiệm vụ của trẻ đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà trẻ có chữ cái nào sẽ về nhanh nhà có chứa chữ cái đó.Cho trẻ đọc lại các ngôi nhà chứa chữ cái.

b. Tập tô chữ o,ô,ơ viết thường

-Cô cho trẻ mở vở bé làm quen CC,CV đọc và tìm chữ cái o,ô,ơ trong các từ “tổ ong”, “ hồ nước” và tô chữ o,ô,ơ in rỗng

-Cho trẻ gạch chân chưc cái o,ô,ơ  trong các từ dưới hình vẽ

*Tập tô chữ o:

-Cho trẻ đọc chữ o.Cô dùng bút tô mãu chữ o trên đường kẻ ngang. Vừa tô cô vừa phân tích: Chữ o tô một nét cong tròn khép kín. Cô đặt bút từ dấu chấm, tô theo chiều mũi tên và tô trùng khít lên nét chấm mờ

*Tập tô chữ ô:

- Cho trẻ đọc chữ ô. Cô dùng bút tô mãu chữ ô trên đường kẻ ngang.

- Cô dùng bút tô màu chữ ô, vừa tô vừa hướng dẫn cách tô

- Cho trẻ thực hành tô chữ ô. Cô nhắc trẻ tư thế ngồi,cách cầm bút đúng trước khi tô.

*Tập tô chữ ơ:( tương tự chữ o,ô)
-Khi trẻ thực hiện cô quan sát ,hướng dẫn trẻ còn lúng túng, chỉnh tư thế ngồi, cách cầm bút cho trẻ

* Củng cố: Hỏi trẻ hôm nay các con vừa được tập tô chữ gì?.

3. Kết thúc:
-Nhận xét tiết học và hát bài bàn tay nhỏ xíu chuyển hoạt động.














